
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Nghiên cứu thực trạng kiến thức,

thái độ và hành vi xử lý chất thải

sắc nhọn tại trạm y tế của đội ngũ

cán bộ y tế xã, phường thị xã

Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

năm 2016

TTYT thị xã 

Hương Thủy

Lê Thị Bích Thảo

Nguyễn Văn Vỹ

Trần Xuân Dật

Trần Phan Quốc Bảo

Võ Trọng Khánh

Nguyễn Thị Dân

Hà Thị Lan

Hoàng Thị Thuận

Lê Thị Thu Sương

Võ Đức Chu

2016 34 Không đạt

1PB: 

Không 

cho điểm

2

Tìm hiểu kiến thức, thái độ, thực

hành về sức khỏe của phụ nữ mãn

kinh tại phường Phú Bài thị xã

Hương Thủy năm 2016

TTYT thị xã 

Hương Thủy

Võ Thị Ẩn

Trần Xuân Dật

Trương Quang Phới

Nguyễn Thị Ngọc Hải

Võ Thị Kim Cúc

Võ Thị Kim Phượng

Lê Thị Tâm Phúc

Lê Thị Trường

Nguyễn Thị Kim Thu

Bùi Thị Linh

Hoàng Thị Bích Châu

Huỳnh Thị Hiền

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Trần Thị Kim Lai

2016 71 Khá

3

Nghiên cứu hiệu quả tê tủy sống

chọn lọc một bên bằng Bupivacain

ưu trương trong phẫu thuật chi

dưới tại Bệnh viện thị xã Hương

Thủy năm 2016

TTYT thị xã 

Hương Thủy

Võ Thị Trai

Nguyễn Văn Vỹ

Lê Văn Minh

Nguyễn Thị Kim Thu

Trần Lũy

Trương Quang Phới

Võ Thị Nhớ

Bùi Văn Hùng

Trần Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Mai Ly

Trương Thị Nhung

Đặng Thị Mai Liễu

Lê Thị Tâm Phúc

Lê Thị Thanh

Phan Thị Thu Thảo

2016 69 Trung bình

4

Nghiên cứu thực trạng Stress trong

quá trình làm việc và một số yếu tố

liên quan ở đối tượng là công nhân

trên địa bàn phường Thủy Châu thị

xã Hương thủy, Thừa Thiên Huế

năm 2016

TTYT thị xã 

Hương Thủy

Phan Thị Hường

Nguyễn Văn Vỹ

Trần Xuân Dật

Lê Văn Minh

Trần Phan Quốc Bảo

Huỳnh Thị Diệu Loan

Nguyễn Thị Lành

Nguyễn Thị Mộng Điệp

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Phan Thị Như Huê

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Trương Thị Châu Duyên

2016 65 Trung bình

Bình 

quân 

điểm

Xếp loại Ghi chú

TỔNG HỢP ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NGÀNH NĂM 2016

MÃ ĐC Tên đề tài Đơn vị Nhóm nghiên cứu đề tài
Th.g 

Th/hiện
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5

Nghiên cứu thực trạng và kiến thức, 

thái độ, thực hành về bệnh sâu

răng ở học sinh 2 trường tiểu học

số 1 và số 2 phường Thủy Châu, thị

xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên huế

TTYT thị xã 

Hương Thủy

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Trần Xuân Dật

Phan Thị Hường

Huỳnh Thị Diệu Loan

Tôn Thất Phụng

Ngô Viết Thủy

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Võ Lê Nguyên Hòa

Lê Thị Thúy Vân

Nguyễn Thị Phúc

Nguyễn Tiển

Võ Hạ Ly

2016 74 Khá

6

Nghiên cứu trình độ học vấn, trình

độ chuyên môn về Y tế của đội ngũ

nhân viên Y tế thôn, bản tại Thị xã

Hương thủy năm 2016

TTYT thị xã 

Hương Thủy

Trần Xuân Dật

Nguyễn Văn Vỹ

Nguyễn Thị Kim Thu

Hoàng thị Bích Châu

Lê Thị Ly Ly

Trương Thị Ngọc Diệp

Võ Thị Ẩn

Nguyễn Thị Thu Thủy

2016 63.8 Trung bình

7

Thực trạng hứng thú nghề nghiệp

của sinh viên thực tập cao đẳng Y ở

bệnh viện thị xã Hương Thủy

TTYT thị xã 

Hương Thủy

Nguyễn Văn Chính

Nguyễn An Đại Thành

Lê Văn Trực

Trần Thị Huyền

Phan Thị Phương

Lê Thị Thúy Lan

Trần Thị Thanh Hương

Hoàng Tính

Võ Thị Huyền Trân

Trương Thế Ga

2016 67.5 Trung bình

8

Nghiên cứu tình hình hút thuốc lá

qua một số chỉ số thông khí hô hấp

ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn

mãn tính vào điều trị tại Bệnh viện

Hương Thủy năm 2016

TTYT thị xã 

Hương Thủy

Nguyễn Thị Kim Thu

Nguyễn Văn Vỹ

Trần Xuân Dật

Dương Thị Thu Hằng

Trương Quang Phới

Võ Thị Trai

Võ Thị Kim Cúc

Võ Thị Ẩn

Dương Thị Ngọc

Lê Thị Hải Quyên

Nguyễn Thị Kim Dung

Lê Viết Nguyên Tuấn

Nguyễn Thị Hải Yến

Trần Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Mai Ly

2016 74.5 Khá

9

Đánh giá kiến thức về tiêm chủng

mở rộng của các bà mẹ có con dưới

1 tuổi ở thị xã Hương Thủy, tỉnh

Thừa Thiên Huế năm 2015

TTYT thị xã 

Hương Thủy

Trương Thị Ngọc  Diệp

Trần Quốc Phong

Ngô Đức Bình

Bùi Thị Linh

Nguyễn Tiến

Trần Thị Hà

Võ Thị Minh Thúy            Nguyễn Thị 

Hà

Lê Trương Phước Thảo

Nguyễn Thị Trà My

2016 67 Trung bình
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10

Tìm hiểu thái độ, nhận thức và thực

hành phòng chống sốt xuất huyết

trong cộng đồng tại phường Thủy

Dương thị xã Hương Thủy tỉnh

Thừa Thiên Huế năm 2016

TTYT thị xã 

Hương Thủy

Nguyễn Thị Kim Phượng

Trần Xuân Dật

Ngô Thị Thu Kim

Ngô Đắc Sỹ

Nguyễn Thị Lành

Trịnh Văn Hùng

Nguyễn Thị Hồng Thủy

Đỗ Thị Thời

Phan Thị Thủy

Phạm Thị Ngọc Phượng

2016 66.5 Trung bình

11

Đánh giá trình trạng thiếu máu của

phụ nữ mang thai ba tháng giữa tại

6 phường/ xã thị xã Hương Thủy

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

TTYT thị xã 

Hương Thủy

Nguyễn Thị Ngọc Hải

Nguyễn Văn Vỹ

Lê Văn Minh

Trần Phan Quốc Bảo

Lê Thị Mỹ Nhung

Dương Thị Thu Hằng

Hoàng Thị Bích Châu

Huỳnh Thị Hiền

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Đường Thị Huyền

Trần Thị Thu Hằng

Hồ Thị Từ Đông

Nguyễn Văn Chính

Nguyễn Thị Tú Trinh      Nguyễn Thị 

Thanh Nhàn          Đoàn Thị Xuân 

Thúy

Nguyễn Thị Ân

Đỗ Thị Thời

Lê Thị Thu Sương

Trần Thị Kim Lai

2016 57.5 Trung bình

12

Nghiên cứu tình hình sức khỏe nam

thanh niên tham gia khám nghĩa vụ

quân sự tại thị xã Hương Thủy

trong 3 năm 2014-2016.

TTYT thị xã 

Hương Thủy

Nguyễn Văn Vỹ

Trần Xuân Dật

Nguyễn Thị Kim Thu

Võ Thị Ẩn

Hoàng Thị Bích Châu

Lê Thị Ly Ly

Nguyễn Thị Mai Ly

Nguyễn Thị Xuân Thảo

Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguyễn Thị Hải Yến

Trương Thị Ngọc Diệp

2016 76 Khá

13

Đặc điểm hình thái tuyến tiền liệt

của nhóm nam giới trên 40 tuổi

bằng kỹ thuật siêu âm đường bụng

ở bệnh viện đa khoa Hương Thủy

TTYT thị xã 

Hương Thủy

Trương Thế Ga

Nguyễn An Đại Thành

Lê Văn Trực

Trần Thị Huyền

Lê Thị Thúy Lan

Trần Thị Thanh Hương

Hoàng Tính

2016 67.5 Trung bình

14

Nghiên cứu ứng dụng siêu âm đầu

dò LINEAR trong chẩn đoán viêm

ruột thừa ở bệnh viện đa khoa

Hương Thủy

TTYT thị xã 

Hương Thủy

Hoàng Tính

Nguyễn An Đại Thành

Lê Văn Trực

Lê Thị Thúy Lan

Nguyễn Văn Chính

Trần Thị Thanh Hương

Trương Thế Ga

2016 70.5 Khá
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15

Phân tích hoạt động cung ứng

thuốc tại bệnh viện đa khoa Hương

Thủy năm 2016

TTYT thị xã 

Hương Thủy

Phạm Quốc Việt

Lê Thị Như Lệ

Võ Thị Ánh Tuyết

Nguyễn Thị Thanh Nguyệt

Trần Thị Thanh Nga

Trương Quang Phới

Trần Đức Triều

Phan Thị Thu Thảo

Ngô Thị Ái Hà

66.5 Trung bình

16

Nghiên cứu tình hình ứng dụng Y

học cổ truyền trong chăm sóc sức

khỏe ban đầu cho nhân dân tại 12

xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y

tế xã của Thị xã Hương Thủy

TTYT thị xã 

Hương Thủy

Nguyễn Thanh Phong 

Trần Xuân Dật

Nguyễn Thị Kim Oanh

Lê Anh Tuấn

Hoàng Thị Bích Châu

Trương Thị Ngọc Diệp

 Lê Thị Thu Hiền 

 Mai Thắng Oanh

2016 86 Tốt

17

Nghiên cứu tình hình rối loạn

cương ở nam giới đã kết hôn tại

thành phố Huế năm 2016

CCDSKHHGĐ

Nguyễn Văn Toàn

Tôn Thất Chiểu

Bạch Thị Thủy

Lê Đức Hy

Nguyễn Anh Đức

Nguyễn Anh Vũ

Hoàng Thị Kim Cúc

Nguyễn Thùy Dung

Nguyễn Thị Hà

Phan Duy Hiền

2016 84 Tốt

18

Đánh giá nhận thức, thái độ và

hành vi về DS/SKSS/KHHGĐ của các

cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ

tại vùng biển, ven biển, đầm phá,

vạn đò và cửa sông của tỉnh Thừa

Thiên Huế năm 2016.

CCDSKHHGĐ

Tôn Thất Chiểu

Nguyễn Văn Toàn

Hoàng Thanh Phi

Trần Thị Lệ Minh

Đỗ Thị Kim Phương

Trương Nguyễn Khánh Chi

Trương Thị Xuân Thy

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Nguyễn Thị Thiên An

Nguyễn Quang Định

Nguyễn Thị Phương Khuyến

2016 79 Khá

19

Khảo sát các kiểu hình vật chứa và

kiến thức, thực hành thau vét diệt

bọ gậy của người dân huyện Phong

Điền năm 2016

TTYT huyện 

Phong Điền

Cao Thuyết

Nguyễn Đức Lợi

Phan Văn Qúy

Nguyễn Văn Hoàng

Nguyễn Văn Khoa                

Thái Văn Hoàng

Trần Hữu Hoài

Nguyễn Dương Vương        

Nguyễn Thị Ngọc Hằng 

Nguyễn Thị Phương Chi

Hồ Lương       

Lê Thị Thủy

 


2016 81.5 Tốt

20

Nghiên cứu tình hình sử dụng

kháng sinh trong điều trị ngoại trú

tại tuyến cơ sở trung tâm y tế

Phong Điền năm 2016  

TTYT huyện 

Phong Điền

Hoàng Thị Minh Trang

Hoàng Đức Tịnh

Trần Thiện Phước

Nguyễn Văn Thao

Đồng Hữu Do

Trần Thị Thu Phi

Hoàng Trung Chính

Nguyễn Thị Hường

Phạm Thị Kiều Loan

Đồng Hữu Hoàng Long

Hoàng Ngọc Thắng

2016 77 Khá
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21

Đánh giá hiệu quả bước đầu thực

hiện đổi mới phong cách, thái độ

phục vụ của cán bộ y tế hướng tới

sự hài lòng của người bệnh tại

Trung tâm Y tế Phong Điền năm

2016 

TTYT huyện 

Phong Điền

Hoàng Trung Chính

Nguyễn Thị Xuyến

Dương Đức Vũ 

Phan Quang Mỹ 

Đặng QuốcTrưởng

Hoàng Thị Mỹ 

Nguyễn Thị Thu Hà

Hoàng Thị Minh Trang

Hoàng Công Truyện

Lê Thị Duận

Hồ thị Mỹ Lệ

2016 71.5 Khá

22

Khảo sát hiệu quả và sự hài lòng

của các bà mẹ khi áp dụng phương

pháp đở đẻ Da kề da tại khoa sản

bệnh viện huyện Phong Điền năm

2016

TTYT huyện 

Phong Điền

Trần Thiện Phước

Nguyễn Thị Thanh Lệ

Ngô Thị Kim Chi

Nguyễn Thị Tùng

Nguyễn Thị Thu Thủy

Nguyễn Hoàng Lam

Nguyễn Thị Thu

Hoàng Thị Tố Linh

Lê Thị Quý

2016 74.5 Khá

23

Khảo sát và đánh giá bệnh răng

miệng của học sinh Trường Trung

học cơ sở Phú Thạnh năm 2016

TTYT huyện 

Phong Điền

Nguyễn Quỳnh

Lê Thị Tuyết

Lê Thị Lãnh
2016 75.5 Khá

24

So sánh hiệu quả điều trị của

phương pháp tập phục hồi chức

năng với phương pháp xoa bóp

bấm huyệt trên bệnh nhân liệt dây

thần kinh VII ngoại biên do lạnh tại

Bệnh viện Y học cổ truyền Thừa

Thiên Huế

BVYHCT

Nguyễn Đức Anh

Trần Thị Thanh

Nguyễn Quốc Huy

Võ Thị Thùy Như

Lê Thị Bé

2016 76 Khá

25

Đánh giá hiệu quả điều trị đau thắt

lưng do thoái hóa cột sống bằng

đông y kết hợp với phương pháp

chiếu hồng ngoại, siêu âm điều trị,

kéo giãn cột sống tại bệnh viện y

học cổ truyền Thừa Thiên Huế

BVYHCT

Trần Thị Thanh

Trần Văn Danh

Nguyễn Duy Phương

Nguyễn Đức Anh

Lê Thị Bé

Nguyễn Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Oanh

2016 73 Khá

26

Nghiên cứu thực trạng suy dinh

dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi và yếu

tố liên quan huyện Phong Điền năm

2016

TTYT huyện 

Phong Điền

Nguyễn Văn Phú

Lê Văn Anh

Lê Thị Qúy

Nguyễn Thị Kim Cương

Trương Thị Liễu

Nguyễn Thị Minh Hương

Trương Thị Dãnh

Trần Thị Thu Hằng

Trần Thị Xuân Thủy

Trần Thị Tuyền

Hồ Văn Phúc

2016 85 Tốt

27

Đánh giá kiến thức thái độ hành vi

về sức khỏe sinh sản của học sinh

trường THPT Phong Điền huyện

Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

năm 2016

TTDSKHHGĐ 

huyện Phong 

Điền

Trần Hùng Lĩnh

Trần Thị Dâu

Nguyễn Bình

Lê Minh Đạo

Lê Thị Hương

Trần Thị Kim Phụng

Phan Mậu Dưỡng

Nguyễn Bá Khưởng

2016 62.5 Trung bình
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28

Nhận xét lâm sàng, X Quang và

đánh giá hiệu quả đặt Meches

IODOFORM dẫn lưu sau phẫu thuật

nhổ răng khôn hàm dưới lệch ngầm

BVRHM

Đặng Vui

Lê Quý Thảo

Hồ Thị Hạnh

Trần Văn Dũng

Đặng Thị Hương Giang

Nguyễn Văn An Nhơn

Nguyễn Thanh Tiến

Vũ Hùng Dũng

Hồ Thị Trà My

Trần Thị Kim Phượng

Đặng Thị Kim Nhung

Hồ Thị Mộng Tuyền

Lê Huy Đài

2016 86.5 Tốt

29

Nghiên cứu hiệu quả điều trị đau

thắt lưng do thoái hóa cột sống

bằng điện châm kết hợp laser châm
BVYHCT

Lê Thị Hoài Thu

Nguyễn Hữu Thám

Trần Thị Phước

Hoàng Thị Nam

Trương Diệu Hoàng

Huỳnh A

Nguyễn Thị Thanh

Nguyễn Thị Oanh

Nguyễn Thành Nhân

2016 75.5 Khá

30

Nghiên cứu tỷ lệ thiếu máu của học

sinh tiểu học Bắc Sơn, Hồng Vân,

Hồng Thủy huyện A Lưới Tỉnh Thừa

Thiên Huế năm 2016

TTPCSRKSTCT

Nguyễn Quốc Huy

Hoàng Văn Hội

Nguyễn Thị Phương Lan

Tôn Nữ Phương Dung

Nguyễn Thị Hằng

Võ Thị Hồng Ngân

Hoàng Thị Thu Thương

Tô Thị Mỹ Tâm

2016 68 Trung bình

31

Thực trạng một số nguy cơ nhiễm

các bệnh giun truyền qua đất của

học sinh trường tiểu học tại các

huyện A Lưới, Phong Điền, Phú

Vang tỉnh Thừa Thiên Huế năm

2016

TTPCSRKSTCT

Nguyễn Bảo Trí

Nguyễn Thị Phương Lan

Tôn Nữ Phương Dung

Hoàng Thị Thu Thương

Võ Thị Hồng Ngân

Nguyễn Thị Hằng

2016 66.5 Trung bình

32

Tìm hiểu những tác hại và các biện

pháp phòng chống bệnh ký sinh

trùng ở người
TTPCSRKSTCT

Trần Thị Kim Xinh

Hoàng Văn Hội

Nguyễn Bảo Trí

Nguyễn Thị Phương Lan

Tôn Nữ Phương Dung

Hồ Cang

Huỳnh Thị Diệu Liên

2016 59 Trung bình

33

Đánh giá hiệu quả phòng chống sốt

rét sau 5 năm (2009-2013) thực

hiện Dự án Quỹ toàn cầu ở 2 huyện

Nam Đông và A Lưới tỉnh Thừa

Thiên Huế

TTPCSRKSTCT

Hoàng Văn Hội

Nguyễn Thị Phương Lan

Võ Thị Hồng Ngân

Tôn Nữ Phương Dung

Hoàng Thị Thu Thương

Nguyễn Quốc Huy

Nguyễn Thị Hằng

Trần Thị Kim Xinh

Tô Thị Mỹ Tâm

2016 76.5 Khá

34

Đánh giá hiệu quả phòng chống sốt

rét ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn

2005-2016 qua 3 lần phân vùng

dịch tễ sốt rét và cán thiệp

TTPCSRKSTCT

Trần Bá Nghĩa

Hoàng Văn Hội

Nguyễn Bảo Trí

Lê Đình Hữu

2016 68.5 Trung bình
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35

Khảo sát đặc điểm lâm sàng, một só

yếu tố liên quan và nhận xét điều trị 

ngoại trú rối loạn lo âu lan tỏa tại

Bệnh viện Tâm Thần Huế

BV Tâm Thần 

Huế

Nguyễn Đăng Nguyên

Bùi Minh Bảo

Nguyễn Ngọc Thượt

Châu Văn Hậu

Lê Đình Hùng

Nguyễn Khoa Thanh Sơn

Nguyễn Thị Tuyết Huệ

Nguyễn Huỳnh Nhật Quang

Lê Đình Thống

Huỳnh Trần Hướng Dương

2016 87.5 Tốt

36

Khảo sát tình hình chăm sóc người

cao tuổi tại Thành phố Huế năm

2016

TTDS-KHHGĐ 

TP Huế

Hoàng Thị Phương Lan

Nguyễn Thị Duwong Hiếu

Nguyễn Thị Hương Giang

Hồ Đắc Mai Hạc

Trần Thanh Bình

Hoàng Minh Châu

2016 73.5 Khá

37

Đánh giá kết quả của phương pháp

bó lá ngũ trảo hỗ trợ trong bệnh lý

về khớp tại bệnh viện YHCT năm

2016

BVYHCT

Nguyễn Hữu Thám

Phan Thị Thanh Nhàn

Trần Giao

Nguyễn Đăng Lộc

Huỳnh Văn Minh

Nguyễn Duy Phương

Bửu Huyền Hạnh

Nguyễn Thị Hiền

Hồ Thị Thùy Bính

Phan Thị Như Minh

Đoàn Xuân Thìn

Vũ Tuấn Anh

Nguyễn Thị Ni Na

Đoàn Thị Loan

Nguyễn Thị Kim Thái

2016 81 Tốt

38

Đánh giá tác dụng điều trị hội

chứng vai tay thể phong hàn thấp

bằng phương pháp laser châm –

thuốc thang tại bệnh viện y học cổ

truyền tỉnh Thừa Thiên Huế năm

2016

BVYHCT

Vĩnh Thạnh

Lê Văn Tấn

Phạm Thành Phi

Trần Quốc Cường

Ngô Nguyên Vũ

Nguyễn Quốc Huy

Trần Văn Sơn

Trần Thị Mỹ Liên

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Trần Thị Mỹ

Lê Ngọc Quang

Đinh Thị Xuân An

Ly Trần Gặp

Nguyễn Thị Phước Châu

2016 71 Khá

39

Đánh giá kiến thức kỹ năng thực

hành đối với công tác vô khuẩn

trong châm cứu của điều dưỡng, y

sĩ tại bệnh viện y học cổ truyền

Thừa Thiên Huế

BVYHCT

Hoàng Thị Minh Thu

Phạm Thành Phi

Nguyễn Thị Xuân Nhi

Trần Văn Phước

Trần Thị Mỹ Liên

Nguyễn Thị Ngọc Hiền

Nguyễn Thị Hiền

Trần Thanh Bình

Nguyễn thị Mây

2016 80.5 Tốt
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40

Đánh giá tác dụng điều trị hội

chứng thắt lưng hông do thoát vị

đĩa đệm bằng phương pháp điện

châm kết hợp huyệt giáp tích

BVYHCT

Lê Minh Chung

Phan Đình Hòa

Ngô Thị Vẽ

Lê Thị Ngọc Huyền

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Hồ Thị Thanh

Phù Yên Bình

Trương Thị Nhật Vĩ

Trương Thị Út 

2016 82.5 Tốt

41

Đánh giá kiến thức, thái độ,

thực hành chăm sóc trẻ sốt của các

bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại khoa

Nội Nhi Lây, Trung tâm y tế Huyện

Nam Đông năm 2016

TTYT huyện 

Nam Đông

Trần Thị Xuân Thủy

Trần Thị Minh Thúy

Nguyễn Trọng Tấn

Nguyễn Công Trường

Nguyễn Khắc Tân

Trần Thị Hương

Mai Thị Thiên Trang

Nguyễn Văn Huy

Hoàng Thị Hương

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Nguyễn Thị Thu Thủy

Hồ Thị Mộng

2016 60.5 Trung bình

42

Nghiên cứu Kiến thức, Thái độ và

Thực hành của người dân về bệnh

lao và các yếu tố liên quan tại

huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên

Huế năm 2016

TTYT huyện 

Nam Đông

Nguyễn Phúc Duy

Hồ Thư

Võ Đại Tự Nhiên

Đinh Thị Thế

Trương Thị Phượng

Ngô Thị Hồng Hạnh

Mai Thị Phương Loan

Đặng Thị Mỹ Châu

Phạm Hữu Phúc

Nguyễn Thị Diệu Hiền

Văn Thị Thanh Hương

2016 78 Khá

43

Khảo sát thực trạng tiêm vaccine

Viêm gan B

cho trẻ sơ sinh tại khoa Ngoại sản

Trung tâm Y tế huyện Nam Đông

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015

TTYT huyện 

Nam Đông

Diệp Thị Vân

Nguyễn Hữu Can

Trần Thị Thìn

Trần Thị Hạnh

Nguyễn Thị Lanh

Phạm Thị Thảo

Đào Thị Thu Thủy

Lê Thị Phi

Nguyễn Thị Thùy Trang

Lê Khánh Duy

Lê Viết Vĩ

Nguyễn Thị Thanh Tâm

2016 70.5 Khá

44

Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc

điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế

huyện Nam Đông - Thừa Thiên Huế -

Năm 2016

TTYT huyện 

Nam Đông

Hoàng Quốc Khanh

Hồ Thư

Phan Thị Thanh

Nguyễn Thị Thùy Dương 

Lê Thị Hoa Mai 

Nguyễn Thị Phượng 

Nguyễn Văn Cường 

Hoàng Tý 

Lê Thị Vinh

Lương Quang Văn 

Nguyễn Trung Thành 

Nguyễn Minh Việt

2016 74.5 Khá
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45

Khảo sát thực trạng nguồn lực

trong thực hiện công tác chăm sóc

sức khỏe sinh sản trên địa bàn

huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên

Huế, năm 2016.

TTYT huyện 

Nam Đông

Võ Phi Long

Hồ Thư

Lê Thị Ngọc Cẩm

Lê Thị Nhã Ái

Trần Thị Ánh

Nguyễn Thị Thùy My

Nguyễn Thị Kim Ngọc

Võ Thị Tri

Nguyễn Hữu Can

Võ Thị Trung

Nguyễn Thị Việt My

Nguyễn Thị Kiểu

Nguyễn Thị Lan

2016 81 Tốt

46

Nguyên cứu thực trạng gây mê nội

khí quản bằng thuốc mê tĩnh mạch

Propofol trong phẩu thuật cắt

Amidan tại bệnh viện Phú Vang

năm 2016

TTYT Huyện Phú 

Vang

Lê Xuân Đức

Nguyễn Văn Siêng

Phạm Hữu Tài

Trần Đại Ái

Nguyễn Ngọc Diệu

Phan Thị Thùy Phi

Lê Thị Thu Trang

Nguyễn Anh Tài

La Thành Nhơn

Nguyễn Thị Hồng Dung

Lê Thị Trang

Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Thị Xoa

Lê Thị Na

Lê Thị Phú

Nguyễn Phước Hồng Hà

2016 82.5 Tốt

47

Nghiên cứu thực trạng và kiến thức

thái độ thực hành về bệnh răng

miệng của học sinh tiểu học tại

huyện Phú Vang

TTYT Huyện Phú 

Vang

Đặng Văn Tuấn

Nguyễn Minh Hùng

Hồ Hữu Hoàng

Hoàng Như Dũng

Nguyễn Thị Phượng

Trần Đại Ái

Bùi Dũng

Nguyễn Văn Hữu

Nguyễn Đăng Chương

Trần Văn Lịch

Trần Minh Sự

Trương Ngọc Đăng

Lê Thị Hoa

Đỗ Công Tráng

Đặng Thị Kim Trúc

Lê Thị Phương Chi

Võ Thị Thanh Thúy

Võ Văn Hiếu

Nguyễn Thị Trà Mi

Phan Văn Bá

Nguyễn Thị Ni

2016 89.5 Tốt
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48

Khảo sát sự hài lòng của bà mẹ có

con dưới 1 tuổi về dịch vụ tiêm

chủng mở rộng tại các trạm Y tế xã,

thị trấn huyện Huyện Phú Vang,

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

TTYT Huyện Phú 

Vang

Hồ Hữu Hoàng

Đặng Văn Tuấn

Nguyễn Minh Hùng

Nguyễn Văn Hữu

Trương Ngọc Đăng

Trần Minh Sự

Lê Thị Hoa

Đỗ Công Tráng

Lê Thị Phương Chi

Đặng Thị Kim Trúc

Võ Thị Thị Thanh Thúy

Võ Văn Hiếu

Nguyễn Hưởng

Bùi Quang Phước

Võ Thị Hồng Liên

Nguyễn Đăng Chương

Nguyễn Thị Trà Mi

Nguyễn Xuân Sang

Bùi Dũng

2016 80 Tốt

49

Nghiên cứu hình ảnh siêu âm 2D và

siêu âm Duppler tĩnh mạch chi dưới

ở bệnh nhân rối loạn Lippid máu

đến khám và điều trị tại Bệnh Viện

Phú Vang năm 2016

TTYT Huyện Phú 

Vang

Hồ Thị Ngọc Anh

Nguyễn Minh Hùng

Phạm Quý

Đoàn Nguyễn Hoài Lê

Nguyễn Ái Thùy Phương

Trần Thị Thảo Quyên

Nguyễn Thị Diệu Huê

Tôn Nữ Thị Hoàng Trúc

Thái Đắc Trung

Phan Thị Mỹ Ly

Phạm Thị Lan Phương

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Nguyễn Thị Thanh Nga

Diệp Thế Minh

Nguyễn Văn Hòa

2016 71 Khá

50

Thực trạng chăm sóc sản phụ 6 giờ

đầu sau sinh tại khoa sản bệnh viện

Phú Vang năm 2016

TTYT Huyện Phú 

Vang

Hoàng Thị Thu Sương

Nguyễn Ái Thùy Phương

Trần Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Phương Loan

Lê Thị Hồng Phú

Lê Thị hàng Diệu

Dương Thị Hoài Thương

Hoàng Thị Diệu

2016 55.8 Trung bình

51

Đánh giá thự trạng và đề xuất giải

pháp quản lý chất thải rắn Y tế tại

bệnh viện Phú vang năm 2016

TTYT Huyện Phú 

Vang

Trần Đại Ái

Trương Như Sơn

Hoàng Trọng Quý

Nguyễn Minh Hùng

Đặng Văn Tuấn

Đoàn Quang Huy

Lê Thanh Hà

Lê Văn Bình

Dương Ngọc Khánh

Lê Thị Lành

Hồ Hữu Hoàng

Nguyễn Thị Thu Hồng

Hồ Văn Được

2016 76.5 Khá
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52

Nghiên cứu mô hình bệnh tật giai

đoạn sơ sinh tại bệnh viện đa khoa

Phú Vang năm 2016

TTYT Huyện Phú 

Vang

Hoàng Trọng Quý

Nguyễn Thị Kiều Nhi

Trương Như Sơn

Đỗ Thị Kim Na

Trần Đại Ái

Lê Thị Thu Trang

Nguyễn Thị Ngọc

Võ Thị Mỹ

Lê Như Thùy Nhung

Lê Thị Liên

Nguyễn Thị Kim Sương

Nguyễn Thị Thanh Loan

2016 85.5 Tốt

53

Khảo sát thực trạng tai nạn thương

tích và khả năng đáp ứng của ngư

dân đánh bắt xa bờ tại 5 xã vùng

biển huyện Phú Vang tỉnh Thừa

Thiên Huế năm 2016

TTVCCC115

Ngô Viết Sĩ

Dương Quang Minh

Nguyễn Nhật Nam

Trần Phan Quốc Bảo

Trần Đại Ái

Tôn Thất Chiểu

Hoàng Văn Đức

Nguyễn Hoàng Sa

Đỗ Văn Anh

Đoàn Thị Như Ý

Nguyễn Thị Thanh Ánh

Võ Hoàng Anh Thư

2016 87.5 Tốt

54

Tìm hiểu kiến thức, thái độ, hành vi

của vị thành niên(10-19 tuổi) về sức

khoẻ sinh sản tại 12 xã biển thuộc

huyện Phú Lộc năm 2015

TTDSKHHGĐ 

huyện Phú Lộc

Đặng Nguyễn Xuân Quang.

Nguyễn Thị Nhung

 Ngô Đình Sử

 Dương Thế Vinh

Trương Nguyễn Khánh Linh

Cái Nữ Tâm Sương

2016 72.5 Khá

55

Tình hình sinh con thứ ba

trở lên ở phụ nữ trong độ tuổi sinh

đẻ tại huyện Phú Vang tỉnh Thừa

Thiê Huế năm 2015

TTDSKHHGĐ 

Huyện Phú 

Vang

Nguyễn Văn Vũ

Dương Hữu Đức

Võ Thị Hồng Liên

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Thới

Nguyễn Thanh Tuấn

2016 71 Khá

56

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và

hình ảnh nội soi bệnh lý dạ dày-tá

tràng tại Bệnh viện Phong Điền năm

2016

TTYT huyện 

Phong Điền

Hoàng Đức Tịnh

Hoàng Duy Thành

Nguyễn Văn Phước

Trần Thị Thanh

Hoàng Thị Quỳnh Chi

Nguyễn  Thị Ngân

Trương Duy Hưng

Nguyễn Thị Thùy

Nguyễn Thị Ngọc Hằng

Lê Thị Hằng

Nguyễn Thị Thanh Hải

Nguyễn Thị Nhuận

Nguyễn Thị Minh Huyền

2016 67 Trung bình

57

Tìm Hiểu tỷ lệ bệnh lao ở bệnh

nhân làm xét nghiệm đàm trực tiếp

tại Trung tâm y tế Phong Điền năm

2016

TTYT huyện 

Phong Điền

Đoàn Bảo

Nguyễn Thành Nam

Ngô Cảnh

Phan Thị Phi

Hồ Định

Phan Quốc Kỳ Thoại

Lê Đình Phong

Đoàn Thị Huyền Nga

2016 56 Trung bình
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58

Đánh giá kết quả điều trị thương

tổn phần mềm tại khoa Ngoại bệnh

viện Phong Điền năm 2016

TTYT huyện 

Phong Điền

Hoàng Duy Thành

Bữu Sanh

Nguyễn Văn Phước

Hoàng Hồng Sơn

Trần Thanh Bình

Trương Thị Phương

Hoàng Thị Hương

Đoàn Thị Huyền Nga

Nguyến Thị Minh Hảo

Võ Thị Tươi

2016 58.5 Trung bình

59

Khảo sát kiến thức và thực hành

bệnh Tay chân miệng của các bà mẹ 

có con học tại trường Mầm non xã

Phong An huyện Phong Điền năm

2016 

TTYT huyện 

Phong Điền

Võ Thị Kim Oanh

Trần Thị Thu Phi

Nguyễn Thị Tường Vy

Nguyễn Thị Thu Biên

Nguyễn Thị Hoàng Anh     

Lê Thị Phượng

Phan Thị Hương

Lê Thị Khánh Như

Nguyễn Thị Ái Nhi

Mai Viết Thanh Nhàn

Nguyễn Thị Thu Hương  

2016 63.5 Trung bình

60

Quản lý chương trình Dân số- Kế

hoạch hóa gia đình năm 2016 
TTYT huyện 

Phong Điền

Nguyễn Hữu Định

Nguyễn Ngọc Xê

Nguyễn Đăng Phong

Nguyễn Thị Mỹ hạnh

Nguyễn Thị Xuân Lộc

Dương Thị Hiền

 Nguyễn Thị Sáu 

2016 0 Không đạt

2PB: 

Không 

cho điểm

61

Đánh giá hiệu quả điều trị vàng da

tăng Bilirubin ở trẻ sơ sinh bằng

phương pháp chiếu đèn huỳnh

quang tại Bệnh viện huyện Quảng

Điền

TTYT huyện 

Quảng Điền

Phạm Thị Xuân

Trương Đình Khoa

Nguyễn Phương Tuấn

Nguyễn Thị Hậu

Trần Thị Cẩm Vân

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Hợp

Hà Thị Mộng Thùy

Lê Quang

Trương Thị Quỳnh Anh

2016 83 Tốt

62

Nghiên cứu kiến thưc, thái độ, thực

hành của người chăm sóc và người

bệnh bị hen phế quản đến khám

chữa bệnh tại Bệnh viện Quảng

Điền

TTYT huyện 

Quảng Điền

Trương Đình Khoa

Phạm Thị Xuân

Thái Thị Ngọc Nhung

Đoàn Thị Thu Oanh

Hoàng Thị Thu Sương

Mai Thị Hiền

Trần Thị Kim Liên

Nguyễn Khắc Thị Hoàng Anh

Trần Thị Thanh Hương

Lê Thị Hoa

Trần Thị Kim Oanh

Võ Hoàng Hải Thủy

Lê Nguyễn Tuyên

2016 66.5 Trung bình
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63

Khảo sát tình hình mổ lấy thai tại

khoa sản Bệnh viện huyện Quảng

Điền 2 năm 2015 - 2016

TTYT huyện 

Quảng Điền

Nguyễn Thị Hợp

Nguyễn Phương Tuấn

Nguyễn Hoài Nhân

Nguyễn Văn Phúc

Phạm Thị Xuân

Trần Thị Kim Oanh

Phan Thị Yến

Nguyễn Thị Huệ

Ngô Thị Chín

Nguyễn Hoàng

Trần Thị Cẩm Vân

Lê Quang

Đoàn Thị Liên

Nguyễn Thị Nga

Hoàng Thị Bích Ngọc

Hoàng Thế Phương

2016 68 Trung bình

64

Đánh giá kiến thức và thực hành về

chăm sóc thai nghén của phụ nữ 15

- 49 tuổi có chồng ở xã Quảng

Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh

Thừa Thiên Huế

TTYT huyện 

Quảng Điền

Phan Dũng

Nguyễn Văn Phúc

Nguyễn Thị Cúc

Đặng Công Hưng

Nguyễn Thị Hậu

Hồ Thị Kim Phượng

Ngô thị Liễu

Phan Thị Như Quỳnh

Nguyễn Thị Mai Hiền

Phan Thị Ngọc Oanh

Hồ Ngọc Việt

Nguyễn Thị Mai

2016 57.5 Trung bình

65

Điều tra sàng lọc phát hiện sớm

bệnh tăng huyết áp ở đối tượng 40

tuổi trở lên tại Thị trấn Sịa, huyện

Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

TTYT huyện 

Quảng Điền

Hồ Quang Huy

Đặng Thành Nhân

Trần Văn Minh

Hồ Ngọc Sơn Hà

Đoàn Thị Ngọc Mai

Phan Thị Hoa

Hồ Công Hoàng

Thái Thị Phượng

Võ Thị Quỳnh Trang

Hồ Ngọc Việt

Nguyễn Thị Hậu

Hồ Viết Hy

Nguyễn Thị Thúy Diệu

Hoàng Phương Trang

Hồ Thị Phương Châu

Nguyễn Lanh

2016 59.5 Trung bình

66
Đánh giá hiệu quả gây sẩy thai lưu

từ 6-12 tuần tuổi bằng Misoprostol

TTYT huyện 

Quảng Điền

Hoàng Thế Phương

Nguyễn Phương Tuấn

Phan Thị Yến

Lê Khắc Minh Lý

Trần Thị Kim An

Trần Thị Chi

Phan Thị Ty

Phan Thị Luyến

Nguyễn Thị Kiều Ni

Nguyễn Thị Hợp

Nguyễn Thị Hậu

Nguyễn Thị Quỳnh Lưu

2016 56.5 Trung bình
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67

Nghiên cứu đánh giá việc sử dụng

chất bị cấm và chất có quy định về

giới hạn hàm lượng trong mỹ phẩm

chăm sóc da lưu hành trên thị

trường Thừa Thiên Huế

TTKNMPTP

Trần Công Dũng

Đặng Văn Khánh 

Hà Xuân Cử

Ngô Thị Thanh Xuân

Nguyễn Thị Nga

Hoàng Thị Lan Hương

Nguyễn Trọng Hiếu

Nguyễn Tấn Sĩ

Ngô Thị Tuyết Mai

Nguyễn Phan Đông Anh

Lê Thị Kim Chi

Hoàng Thị Kim Thanh

Thái Thị Hương

Trần Thị Thanh Thúy

Trần Quang Sơn

Trần Thị Thu Hương

Bùi Minh Bảo Linh

2016 67 Trung bình

68

Đánh giá thực trạng chất lượng

dược liệu lưu hành trên địa bàn

tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2014

đến năm 2016

TTKNMPTP

Hoàng Thị Lan Hương

Đặng Văn Khánh

Hà Xuân Cử 

Trần Công Dũng

Ngô Thị Thanh Xuân

Lê Thị Kim Chi

Nguyễn Trọng Hiếu

Nguyễn Thị Diễm Hồng

Hoàng Thế Thuận

Hoàng Thị Kim Thanh

Lê Quang Bình

Phan Thị Trâm Anh

Trần Thị Thu Hương

Trần Lê Thùy Linh

Nguyễn Trí

Nguyễn Thị Nga

Bùi Minh Bảo Linh

2016 72 Khá

69

Nghiên cứu định lượng đồng thời

Cafein và EGCG trong thực phẩm và

thực phẩm chức năng có chứa trà

xanh bằng phương pháp sắc ký lỏng

hiệu năng cao (HPLC)

TTKNMPTP

Nguyễn Trọng Hiếu

Đặng Văn Khánh

Hà Xuân Cử 

Hoàng Thị Lan Hương

Trần Công Dũng

Lê Thị Kim Chi

Nguyễn Thị Diễm Hồng

Hoàng Thị Kim Thanh

Hoàng Thế Thuận

Lê Quang Bình

2016 75 Khá

70

Đánh giá mức độ ô nhiễm vi khuẩn

đối với một số thực phẩm trên địa

bàn thành phố Huế trong giai đoạn

2014-2016

TTKNMPTP

Nguyễn Phan Đông Anh

Đặng Văn Khánh

Hà Xuân Cử

Trần Công Dũng 

Ngô Thị Tuyết Mai

Thái Thị Hương

Trần Thị Thanh Thúy

Trần Quang Sơn

2016 62 Trung bình
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71

Tách chiết huyết tương thỏ dùng

trong phòng thí nghiệm thay thế

sản phẩm huyết tương thỏ đông

khô thương mại

TTKNMPTP

Ngô Thị Tuyết Mai

Đặng Văn Khánh

Hà Xuân Cử 

Trần Công Dũng

Nguyễn Phan Đông Anh

Trần Quang Sơn

Thái Thị Hương

Trần Thị Thanh Thúy

Nguyễn Thị Nga

Bùi Minh Bảo Linh

Trần Thị Thu Hương

Đoàn Văn Quang

2016 68 Trung bình

72

Ngiên cứu xác định đồng thời dư

lượng styren và ethylbenzen trong

hộp xốp polystyren (PS) tiếp xúc với

thực phẩm bằng phương pháp sắc

ký khí khối phổ

TTKNMPTP

Nguyễn Tấn Sĩ

Đăng Văn Khánh 

Trần Công Dũng

Lê Anh Toàn

Đặng Thị Minh Hiền

Võ Thị Bạch Nhạn

Nguyễn Thị Nga

2016 72.5 Khá

73

Nghiên cứu xác định hàm lượng

DEHA trong màng bọc thực phẩm

PVC bằng phương pháp sắc ký khí

khối phổ

TTKNMPTP

Võ Thị Bạch Nhạn

Đăng Văn Khánh 

Nguyễn Tấn Sĩ

Lê Anh Toàn

Trần Lê Thùy Linh

Ngô Thị Thanh Xuân

Phan Thị Trâm Anh

Bùi Minh Bảo Linh

Lê Minh Đức

2016 71.5 Khá

74

Nghiên cứu kết quả điều trị đục thể

thủy tinh nhân nâu đen bằng phẫu

thuật Phaco tại Bệnh viện Mắt Huế

Bệnh viện Mắt 

Huế

Nguyễn Thế Hùng

Phạm Minh Trường

Phan thị Anh Mai

Lê Thị Mỹ Hạnh

Nguyễn Thị Hòa

Nguyễn Thị Thanh Trúc

2016 90.5 Xuất sắc

75

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận

lâm sàng của bệnh võng mạc đái

tháo đường, tắc tĩnh mạch trung

tâm võng mạc và kết quả điều trị

bằng tiêm Avastin nội nhãn tại

Bệnh viện Mắt Huế

Bệnh viện Mắt 

Huế

Phan Thị Thanh Thanh

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Võ Tường Huy

Hoàng Nữ Minh Hương

Trần Hoàng Cầm

Nguyễn Thị Quý

Võ Nguyễn Thủy Tiên

Trương Thị Cẩm Trang

Nguyễn Thị Ba Hồng

2016 81.5 Tốt

76

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan

đến hài lòng bệnh nhân điều trị nội

trú tại Bệnh viện Mắt Huế

Bệnh viện Mắt 

Huế

Lê Thị Thùy Trang

Hồ Hoàng Phương Thảo

Lương Thanh Sơn

Cao Xuân Hải

Lê Trương Phương Anh

Dương Thị Hồng Nhung

2016 74.5 Khá

77

Tìm hiểu thực trạng, kiến thức, thái

độ và hành vi sử dụng nhà vệ sinh

của người dân tại huyện A Lưới

năm 2016

TTTTGDSK

 Phan Đăng Tâm

Lê Trung Quân

Nguyễn Văn Cương

Ngô Thị Trà My

Hồ Bách Thắng

Hồ Thị Huệ

Phạm Thị Thanh Tâm

2016 73.5 Khá
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78

Khảo sát kiến thức, thực hành

phòng biến chứng tăng huyết áp và

một số yếu tố liên quan ở bệnh

nhân tăng huyết áp đang điều trị

ngoại trú tại Trung tâm y tế huyện

Phong Điền, Thừa Thiên Huế, năm

2016

TTTTGDSK

Nguyễn Văn Cương

Phan Đăng Tâm

Thái Văn Khoa

Phan Văn Quý

Nguyễn Bá Phi Diễn

Trần Thị Thu Hằng

Nguyễn Ngọc Trung

Nguyễn Thị Hoài Phương

2016 81 Tốt

79

Nghiên cứu tình hình sinh đẻ, ước

muốn sinh con và các yếu tố liên

quan của cán bộ, viên chức trong

độ tuổi sinh đẻ ngành giáo dục thị

xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

năm 2015.

TTDSKHHGĐ thị 

xã Hương Trà

Ngô Văn Vinh

Dương Thị Nữ

Mai Văn Hoàn

Hà Thị Thu Ngân

Phan Nhật Tân

Nguyễn Khoa Úy

Trần Thị Kiều Trâm

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Văn Hùng

Phạm Thận

Nguyễn Thị Huệ

Lê Thị Thúy Nga

Nguyễn Thị Sương

Phạm Thị Thanh Lan

Hà Thị Bích Toàn

Hồng Thị Kim Oanh

Châu Văn Hòa

Nguyễn Hữu Nhi

Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Thị Tịnh Thủy

Nguyễn Vinh

Phan Thị Hồng Ngọc

Lê Thị Hằng.

2016 63 Trung bình

80

Thực trạng kết hôn sớm của một số

đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện

A Lưới

TTDSKHHGĐ 

huyện A Lưới

Phạm Thị Thanh Tâm

Nguyễn Văn Mẫn

Nguyễn Vĩnh

Lê Hồng Chíu

Hoàng Xuân Hiếu

Nguyễn Thị Thanh

2016 67.5 Trung bình

81
Nghiên cứu chỉ định mổ lấy thai tại

bệnh viện Đa khoa Chân Mây
BVĐK Chân Mây

Hoàng Văn Thám 

Ngô Văn Dũng 

Đoàn Văn Hiệp 

Nguyễn Quang Phú 

Lê Chiêu Hùng 

Trần Thị Hạnh 

Hoàng Thị Mỹ Thơm

Võ Thị Thu Thủy

2016 70.5 Khá

82

Kiến thức về chăm sóc sau sinh của

sản phụ tại bệnh viện đa khoa Chân

Mây

BVĐK Chân Mây

Trần Toàn

Nguyễn Văn Tý

Huỳnh Thị Thủy

Nguyễn Thị Phương

Lê Thị Bích Hạnh

Phan Thị Tịnh Như

2016 62 Trung bình

83

Khảo sát tình hình sử dụng kháng

sinh tại Bệnh viện Đa khoa Chân

Mây

BVĐK Chân Mây

Trần Hữu Châu Toàn 

Lê Hữu Huy 

Trần Thị Thảnh 

Huỳnh Thị Phương Nhi 

Nguyễn Thụy Ngọc Quỳnh 

Lê Thị Kiều Oanh 

Phan Thị Ngọc Ánh

Nguyễn Công Sơn

2016 74 Khá
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84

Đánh giá việc quản lý chất thải rắn y 

tế tại Bệnh viện Đa khoa Chân Mây

năm 2016

BVĐK Chân Mây

Hồ Tân Việt 

Đoàn Ngọc Quang Nguyễn Cao Nhật 

Khánh 

Nguyễn Văn Minh 

Trần Phi Tuấn 

Trần Lương Duy 

Võ Thị Tư

2016 62.5 Trung bình

85

Nghiên cứu mô hình bệnh tật và

nhu cầu tiếp cận dịch vụ y tế của

người cao tuổi đến khám, chữa trị

tại bệnh viện Đa khoa Chân Mây

BVĐK Chân Mây

Trương Văn Hiếu

 Hoàng Thảo Nguyên

Nguyễn Thị Trúc Ly

Trương Thị Thùy Dương 

Nguyễn Thị Thanh Loan 

Dương Thị Lài 

Mai Thị Hoàng Uyên

Nguyễn Thị Thu Thủy

2016 73.5 Khá

86

Nghiên cứu tình hình đục thuỷ tinh

thể tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa

Thiên Huế năm 2016’’

TTYT huyện A 

Lưới

Lê Quang Phú

Hồ Bách Thắng

Nguyễn Thị Hoài Phượng

Trần Ngọc Lánh

Nguyễn Cao Vĩnh Uyên

Trần Thị Phan

Lê Đức Quý

Hồ Thị Huệ

Trần Thị Bích Thủy

Mai Thị Sữa

Dương Đình Quang Duy

Tân Thiên Liêm

Lê Minh Nương

Nguyễn Thị Chưng

Lê Thị Khánh

Phạm Trường Giang.

2016 87.5 Tốt

87

Đánh giá kết quả phẫu thuật Z_-

plasty tại bệnh viện huyện A Lưới

năm 2016’’

TTYT huyện A 

Lưới

Hồ Bách Thắng

Nguyễn Thành Long

Hà Thị Sang

Trần Văn Tâm

Hồ Thị Huệ

Hồ Thanh Lệ

Trần Công Dũng

Võ Văn Hoành

Nguyễn Ngọc Thanh

Nguyễn Văn Thanh

Trần Anh Quyết

Nguyễn thị Hoài Phượng

Trần Thuấn

Dương Minh Trí

Lê Minh Nương

2016 80.5 Tốt

88

Nghiên cứu tình hình tăng huyết áp

ở người từ 40 tuổi trở lên tại 5 xã

thuộc khu vực biên giới của huyện

A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế năm

2016’’

TTYT huyện A 

Lưới

Lê Đức Quý

Mai Thị Sữa

Hồ Thanh Lệ

Lê Thị Kim Chi

Lê Văn Khay

Lê Thị Ngọc Hà

Lê Thị Diễm Phúc

Lê Thị Ngái

Lê Thị Diệu Hồng

Nguyễn Thị Sơn Ca

Đặng Hà

Hồ Văn Tưn

Hồ Thị Hoa

Phạm Quang Chí

2016 85 Tốt
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89

Đánh giá sự hài lòng của người

bệnh nội trú tại bệnh viện A Lưới

Tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2016 ”

TTYT huyện A 

Lưới

Hồ Thị Huệ

Hồ Bách Thắng

Mai Thị Sữa

Nguyễn Văn Thứ

Phạm Văn Trung

Lê Hoàng An

Dương Văn Phước

Nguyễn Thị Thúy Hà

Nguyễn Thị Xuân Tình

Lê Thị Hồng Nga

Phan Thị Thơi

Hà Thị Sang

Lê Thị Bích Liên

Châu Thị Thiện

2016 76.5 Khá

90

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng rối

loạn ngôn ngữ sau tai biến mạch

máu não tại Bệnh viện PHCN tỉnh

Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-

2017

Bệnh viện PHCN

Nguyễn Quang Hiền

Lê Thanh Hải

Trần Công Chính

Phạm Thị Thu Hiền

Phan Thị Minh Tuyết

Hà Thị Huệ

Lê Thị Nhung

Nguyễn Thị Phùng Diễm

Trần Thị Khánh Vân

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Nguyễn Văn Hàng

Lê Thị Xuân

Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Thị Ánh Nhật

Đặng Xuân Tùng

2016 89 Tốt

91

Nghiên cứu hiệu quả điều trị trẻ

khiếm thính có mang máy trợ thính

tại Bệnh viện PHCN tỉnh Thừa Thiên

Huế năm 2016-2017

Bệnh viện PHCN

Đoàn Thị Minh Xuân

Trương Đức Minh

Nguyễn Văn Lâm

Lê Thị Hồng

Trần Thị Ánh Hồng

Lê Thị Thùy Trang

Nguyễn Thị Hải Đường

Võ Xuân Hải

Trương Thị Thu Hoài

Nguyễn Thị Phùng Diễm

Ngô Thị Hạnh

Nguyễn Quang Hiền

Trương Thị Hương Giang

2016 71.5 Khá

92

Nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ

của trẻ bại não tại Bệnh viện PHCN

tỉnh Thừa Thiên Huế

Bệnh viện PHCN

Nguyễn Thái Long

Lê Quang Đoàn

Nguyễn Công Ngãi

Nguyễn Văn Hàng

Nguyễn Thị Hòa

Cao Thị Lan Anh

Nguyễn Thị Hoài Phương

Nguyễn Văn Lâm

Trương Đức Minh

Lê Thị Hồng

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Dương Thị Hiền

Lê Thị Nhung

2016 80.5 Tốt
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93

Đánh giá hiệu quả bài tập duỗi

McKenzie kết hợp với vật lý trị liệu

trong điều trị thoát vị đĩa đệm cột

sống thắt lưng tại Bệnh viện PHCN

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

Bệnh viện PHCN

Nguyễn Công Ngãi

Dương Thị Hà

Lê Quang Đoàn

Nguyễn Thái Long

La Vĩnh Cường

Nguyễn Văn Hàng

Trần Thị Trang

Lê Thị Xuân

Nguyễn Thị Ánh Nhật

Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Thị Minh Tầm

Đặng Xuân Tùng

Nguyễn Thị Linh

Phạm Thị Thanh Hương

Trương Thị Thu Hoài

2016 70.5 Khá

94

Nghiên cứu kết quả điều trị bệnh

nhân thoái hóa cột sống thắt lưng

tại Bệnh viện PHCN tỉnh Thừa Thiên

Huế năm 2016

Bệnh viện PHCN

La Vĩnh Cường

Nguyễn Văn Trình

Hồ Thị Sửu

Hoàng Thị Giang

Phạm Thị Thanh Hương

Hồ Viết Khánh

Đặng Văn Thân

Cao Thị Lan Anh

Trương Quang Định

Nguyễn Thị Kim

Nguyễn Công Ngãi

Trần Thị Lý

Trương Thị Trân Châu

2016 69 Trung bình

95

Nghiên cứu điện cơ đồ hai chi dưới

ở bệnh nhân thoát vị đĩa đệm do

thoái hóa cột sống thắt lưng tại

Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh

viện PHCN tỉnh Thừa Thiên Huế

năm 2016

Bệnh viện PHCN

Trần Công Chính

Nguyễn Quang Hiền

Lê Thanh Hải

Lê Quang Đoàn

Trần Thị Ngọc Hân

Phạm Thị Hồng Nhung

Đặng Văn Thân

Phan Vĩnh Đức

Trương Quang Định

Nguyễn Thị Kim

Nguyễn Mạnh Hà

Dương Thị Hiền

Trần Thị Lý

Trương Thị Trân Châu

Phạm Thị Như Ngọc

2016 89 Tốt

96

Đánh giá sự hài lòng của người

bệnh đang điều trị nội trú tại Bệnh

viện PHCN tỉnh Thừa Thiên Huế

năm 2016

Bệnh viện PHCN

Đặng Đức Cương

Tôn Thất Minh Đạt

Hoàng Thị Kim Oanh

Dương Thị Hiền

Phạm Thị Hồng Nhung

Phan Vĩnh Đức

Tôn Nữ Thu Hằng

Trần Thị Thu Lan

Hoàng Thị Tố Tâm

Nguyễn Thị Sương

2016 64.5 Trung bình
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97

Tìm hiểu kiến thức và thái độ thực

hành chăm sóc trẻ bại não của các

bà mẹ tại Bệnh viện PHCN tỉnh

Thừa Thiên Huế

Bệnh viện PHCN

Trương Thị Hương Giang

Đoàn Thị Minh Xuân

Lê Thị Nhung

Nguyễn Thị Ba Hồng

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Trương Đức Minh

Lê Thị Thùy Trang

Nguyễn Thị Hải Đường

Lê Thị Hồng Phương

Lê Thị Hồng

Nguyễn Thị Ánh Nhật

Đặng Xuân Tùng

Nguyễn Thị Khánh Vân

Trương Thị Thu Nga

Nguyễn Thị Ánh Hồng

Tôn Thất Việt

Mai Tùng

2016 72.5 Khá

98

Đánh giá kiến thức, thái độ và thực

hành của thư ký chương trình

PHCN dựa vào cộng đồng tuyến xã

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

Bệnh viện PHCN

Phạm Duy Duẩn

Nguyễn Quang Hiền

Đoàn Thị Minh Xuân

Trần Thị Ngọc Hân

Nguyễn Thái Long

Trương Thị Hương Giang

Lê Thị Nhung

Hoàng Thị Ý Nhi

Lê Thị Hồng Phương

Trương Đức Minh

Phạm Thị Thu Hiền

Nguyễn Văn Lâm

Võ Xuân Hải

Trần Thị Trang

Hà Thị Huệ

Nguyễn Văn Hàng

Trần Thị Khánh Vân

Nguyễn Thanh Hải

Nguyễn Thị Hòa

Đặng Xuân Tùng

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Cao Thị Lan Anh

Dương Văn Kính

Nguyễn Thị Phùng Diễm

2016 73 Khá

99

Khảo sát nồng độ acid uric huyết

thanh ở bệnh nhân tăng huyết áp

đang điều trị tại Bệnh viện PHCN

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

Bệnh viện PHCN

Hoàng Thị Giang

Nguyễn Thái Long

La Vĩnh Cường

Nguyễn Văn Trình

Phạm Thị Thanh Hương

Hồ Thị Sửu

Hồ Việt Khánh

Cao Thị Lan Anh

Nguyễn Mạnh Hà

Phan Vĩnh Đức

Phạm Thị Hồng Nhung

Nguyễn Thị Như Hoa

Hà Thị Huệ

Nguyễn Thị Kim

2016 80 Tốt

Page 20 of 46



1 2 3 4 5 6 7 8

Bình 

quân 

điểm

Xếp loại Ghi chúMÃ ĐC Tên đề tài Đơn vị Nhóm nghiên cứu đề tài
Th.g 

Th/hiện

100

Đánh giá kiến thức thái độ thực

hành (KAP) phòng chống HIV/AIDS

và thực trạng nhu cầu truyền thông

phòng chống HIV/AIDS của dân tộc

thiểu số từ 15-49 tuổi huyện A Lưới

năm 2016.

TTPCHIV/AIDS

Nguyễn Lê Tâm

Trần Thị Ngọc

Lê Quang Phú

Thân Nguyên Tám 

Thân Thị Mỹ Dung

Lý Văn Sơn

Đoàn Chí Hiền

Nguyễn Văn Mỹ

Lê Xuân Kỳ

Phan Thị Diễm Ly

Bùi Thị Kiều Linh

Trần Thị Thu Hằng

Lê Tấn Trai

Lê Hoàng Phú

Lê Thị Lệ Thủy

2016 79 Khá

101

Nghiên cứu đánh giá vòng đời chất

lượng (self-life) nhóm sản phẩm

thủy hải sản lên men tại Thừa Thiên

Huế 

CCATVSTP

Huỳnh Trường Ngọ

Nguyễn Ngọc Diễn

Huỳnh Kim Hoàng

Hồ Văn Tuấn

Ngô Ngọc Tuấn

Lê Văn Quảng

Bạch Văn Linh

2016 66 Trung bình

102

Đánh giá thực trạng vệ sinh an toàn

thực phẩm tại bếp ăn tập thể của

các công ty, xí nghiệp trên địa bàn

tỉnh Thừa Thiên Huế 

CCATVSTP

Hồ Văn Tuấn

Nguyễn Ngọc Diễn

Trần Thị Kim Phố

Dương Xuân Hồng

Huỳnh Trường Ngọ

Võ Đông Nhật

Nguyễn Thị Thủy

Trương Thị Lan Hương

Lê Viết Thận

2016 72.5 Khá

103

Đánh giá sự thay đổi hành vi và

công tác can thiệp giảm tác hại ở

nhóm nam tiêm chích ma túy tại

thành phố Huế từ năm 2012 - 2016

TTPCHIV/AIDS

Lý Văn Sơn

Lê Hữu Sơn

Đoàn  Chí Hiền

Nguyễn Văn Mỹ

Thân Thị Mỹ Dung

Lê Văn Vinh

Nguyễn Chí Hùng

Hoàng Thị Kim Thư

Bùi Thị Kiều Linh

Phan Minh Nhân

Phùng Thị Bảo Châu

Trần Hoàng Thảo Ly

Trương Thị Mỹ Thanh

Đào Thị Thanh Vân

Phan Thị Diễm Ly

Hồ Bách

2016 78.5 Khá

104

Đánh giá sự tham gia hoạt động

phòng, chống HIV/AIDS của cán bộ,

chiến sĩ Bộ đội Biên phòng ở khu

vực biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế

- Năm 2016

TTPCHIV/AIDS

Đoàn Chí Hiền

Nguyễn Lê Tâm

Lý Văn Sơn

Lê Xuân Kỳ

Lê Hiệp

Đặng Văn Hướng

Nguyễn Văn Mỹ

Bùi Thị Kiều Linh

Phan Minh Nhân

Hoàng Thị Kim Thư

Hoàng Đức Thanh

Hoàng Phương Nhung

Trần Thị Khánh Linh

Phan Thị Diễm Ly

2016 77.5 Khá
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105

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận

lâm sàng bệnh nhân lao đồng

nhiễm HIV được điều trị tại 2 phòng

khám ngoại trú người lớn tỉnh Thừa

Thiên Huế giai đoạn 2011-2015

TTPCHIV/AIDS

Lê Hữu Sơn

Trần Thị Ngọc

Phan Trung Tiến

Phùng Thị Bảo Châu

Thân Thị Mỹ Dung

Phạm Hoàng Ngọc Yến

Nguyễn Văn Minh

Hoàng Thị Hiền Trang

Châu Văn Thức

Trương Thị Mỹ Thanh

Lê Hiệp

Hoàng Đức Thanh

Dương Đình Phê

Nguyễn Thị Mai Phương

Trần Thị Thu Hằng

Trần Thị Hiếu

2016 87.5 Tốt

106

Khảo sát thực trạng và một số yếu

tố liên quan đến quản lý chất thải

rắn tại Bệnh viện Phú Lộc

TTYT huyện Phú 

Lộc

Đỗ Thị hương Giang

Lê Khắc Thu

Trần văn Tuyến

Hồ Thị Thanh Nga

Lê Thị My Na

Trần Thị Thạnh

Nguyễn Ngọc Chung

Nguyễn Thị Thu Lộc

Trần Thị Hương

Lê Thị Bé

Huỳnh Thị Huề

Trịnh Thị Bích Hồng

Nguyễn Thị Kim Lành

Nguyễn Thị Mai

Nguyễn Thị Thanh Quế

Lê Thị Hồng

Trần Thị Lượm

Nguyễn Thị Nhàn

Nguyễn Tiến Thành

2016 73.5 Khá

107

Khảo sát tình hình và hiểu quả điều

trị Bệnh tăng huyết áp ở người

trưởng thành tại khoa Nội - Nhi,

TTYT huyện Phú Lộc

TTYT huyện Phú 

Lộc

Ngô Huyền Hà Uyên

Đỗ Hữu Nghĩa

Trần Đoàn

Dương Thị Tuyết Minh

Nguyễn Thị Ái Phước

Trần Thị Hoa

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Tôn Nữ Thị Ngại

Nguyễn Thị Tố Trinh

2016 72 Khá

108

Đánh giá kết quả điều trị đau vai

gáy bằng phương pháp YHCT kết

hợp vật lý trị liệu tại Bệnh viện

huyện Phú Lộc năm 2016

TTYT huyện Phú 

Lộc

Nguyễn Thị Thu

Hà Văn Tịnh

Nguyễn Lợi

Bùi Khắc Sơn Dương

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Lê Thị Kim Oanh

Trần Thị Thùy Ninh

2016 71 Khá
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109

Khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân

điều trị nội trú tại Bệnh viện huyện

Phú Lộc năm 2016

TTYT huyện Phú 

Lộc

Lê Khắc Thu

Nguyễn Đình Lập

Lê Viết Cường

Tống Phước Cường

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phạm Duy

Nguyễn Thị Ngọc Trai

Võ Thị Dạ Thảo

Phan Thị Mỹ Hường

Nguyễn Thị Thanh Thùy

Nguyễn Thị Chiễn

Hoàng Thị Nhu Huệ

Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Thị Nhàn

Tôn Nữ Thùy Thanh

2016 80.5 Tốt

110

Tìm hiểu kiến thức, thực hành về

bệnh hen phế quản của bệnh nhân

đang điều trị tại Bệnh viện Phú Lộc

TTYT huyện Phú 

Lộc

Phạm Thị Đoan Trang

Lê Viết Cường

Nguyễn Thị Bích Huyền

Huỳnh Trai

Nguyễn Thị Huê

Trương Ngọc Bảo Nhi

Phan Thị Hoài Phương

Dương Thị Ngọc Bích

Trần Văn Tuyến

Trịnh Thị Bích Hồng

2016 70 Khá

111

Đánh giá kết quả điều trị phẩu

thuật thoát vị bẹn bằng phương

pháp BASSINI tại Bệnh viện Phú Lộc

TTYT huyện Phú 

Lộc

Trương Trần Bảo Châu

Trần Văn Chương

Nguyễn Đình Lập

Phạm Văn Thắng

Nguyễn Thanh Hòa

Trần Thị Thảo Nguyên

Võ Thị Cẩm Nhung

Huỳnh Văn Trung

Võ Thị Dạ Thảo

Võ Thị Phương Thảo

Trần Thị Việt Ni

2016 94 Xuất sắc

112

Nghiên cứu một số yếu tố liên quan

đến tình hình nhiễm virus viêm gan

B cuả người dân đến làm xét

nghiệm tại Bệnh Viện huyện Phú

Lộc năm 2016

TTYT huyện Phú 

Lộc

Huỳnh Văn Quý

Trần Đoàn

Hoàn Hữu Nam

Lê Khắc Thu

Lê Thịnh Trị

Võ Đại Thanh Trí

Nguyễn Thị Bích Huyền

Phạm Văn Thắng

Diệp Thị Bích Hiền

Phan Thị Thảo

Phạm Duy

Nguyễn Thị Thanh Thủy

2016 66 Trung bình

113

Khảo sát sự hài lòng của người

bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện

Phú Lộc năm 2016

TTYT huyện Phú 

Lộc

Hoàng Nguyễn Thanh Bình

Lê Quang Đảng

Phan Văn Minh

Văn Viết Vũ

Tôn nữ Thùy Ái Lành

Trần Quốc Thiện

Trần Thị Ánh Nguyệt

Hoàng Thị Hiền

Văn thị Xuân An

Phạm Thị Kiều Nhi

Trần Thị Việt Ni

2016 83.5 Tốt
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114

Khảo sát sự hài lòng của người dân

khi đến khám chữa bệnh tại các TYT

xã/thị trấn huyện Phú Lộc năm

2016

TTYT huyện Phú 

Lộc

Phan văn Minh

Hoàng nguyễn Thanh Bình

Ngô Hưng

Văn Viết Vũ

Hồ Ngọc Huy

Trần Quốc Thiện

Trần Thị Ánh Nguyệt

Huỳnh Văn Tùng

Văn Thị Xuân An

Phạm Thị Kiều Nhi

Cái Thị Bình

2016 72.5 Khá

115

Nghiên cứu thực trạng phòng tránh

các bệnh nhiễm khuẩn hô hấp của

người cao tuổi tại xã Lộc Hòa,

huyện Phú Lộc năm 2016

TTYT huyện Phú 

Lộc

Nguyễn Đình Lập

Lê Quang Đảng

Nguyễn Thị Tú Oanh

Tôn Nữ Thùy Ái Lành

Hoàng Nguyễn Thanh Bình

Phan Văn Minh

Nguyễn Thị Tuyết

Phạm Xuân Kiển

Lê Thịnh Trị

Hồ Ngọc Huy

Trần Quốc Thiện

Huỳnh Minh Châu

Nguyễn Thị Hoài Thanh

Cái Công Thạch

2016 77 Khá

116

Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành

về hút thuốc thụ động và luật

phòng chống tác hại thuốc lá của

Phụ nữ trong các cơ quan tại thị

trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc năm

2016

TTYT huyện Phú 

Lộc

Lê Quang Đảng

Nguyễn Đình Lập

Ngô Hưng

Hoàng Nguyễn Thanh Bình

Phan Văn Minh

Nguyễn Thị Tuyết

Văn Viết Vũ

Nguyễn Thị Thu

Cái Thị Bình

Trần Quốc Thiện

Hoàng Thị Hiền

Trần Thị Ánh Nguyệt

Huỳnh Văn Tùng

Nguyễn Thị Hà

2016 74.5 Khá

117

Đánh giá tình trạng sâu răng ở học

sinh tiểu học lứa tuổi 6-10 tuổi

Trường Tiểu học Bình An và Trường

Tiểu học Lộc Hòa huyện Phú Lộc  

TTYT huyện Phú 

Lộc

Nguyễn Đình Hùng

Nguyễn Văn Quang

Nguyễn Thị Thúy

Võ Thị Như hảo

Lê Thị Kim Oanh

Nguyễn Thị Hương

Huỳnh Minh Châu

Lâm huỳnh Minh Trang

Phạm Văn Lợi

Võ Thị thanh Thúy

Nguyễn Đình Hiền

Lê Khắc Thu

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Trịnh Đình Thủy

2016 76.5 Khá
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118

Khảo sát tình hình sử dụng kháng

sinh trong kê đơn thuốc ngoại trú

tại Bệnh viện Phú Lộc

TTYT huyện Phú 

Lộc

Tống Phước Cường

Hoàng Xuân Đức

Lê Thịnh Trị

Nguyễn Thị Hoàng

Võ Thị Hồng Mỹ

Trần Thị Vương

Trần Thị Kim Phụng

Trần Thị Xuân Mỹ

Võ Kim Dung

Lê Thị Thu

Huỳnh Văn Quý

2016 66.5 Trung bình

119

Khảo sát tình hình suy dinh dưỡng

và các yếu tố liên quan ở trẻ em

dưới 5 tuổi trên địa bàn huyện Phú

Lộc

TTYT huyện Phú 

Lộc

Phan Thị Thanh Hương

Hoàng Thị Minh Uyên

Phạm Thị Kiều Nhi

Nguyễn Thị Tiên

Trần Thị Huyền

Nguyễn Thị Phượng

Huỳnh Thị Hằng

Nguyễn Thị Thương

Văn Thị Xuân An

Đặng Thị Ngọc Vi

Trương Thị Hồng Ngọc

Tôn Nữ Thùy Thanh

2016 67 Trung bình

120

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC,

THÁI ĐỘ, HÀNH VI VỀ SỰ TUÂN

THỦ DÙNG THUỐC, CHẾ ĐỘ DINH

DƯỠNG VÀ CHẾ ĐỘ TẬP LUYỆN

CỦA BỆNH NHÂN THOÁI HOÁ KHỚP

GỐI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA YHCT-

PHCN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2016

BVĐK tỉnh

Hồ Thị Thuyền Trang

Nguyễn Thị Thu

Lê Thị Nhi

Trần Thị Thùy Trang 

Nguyễn Thị Hương

Trần Thị Diệu Hiền

Lại Thị Kim Lan

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Xuân

Nguyễn Văn Dũng

Phạm Văn Tám

Dương Đăng Lành

2016 64.5 Trung bình

121

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA

PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CHÂM KẾT

HỢP SÓNG NGẮN TRONG ĐIỀU TRỊ

THOÁI HÓA KHỚP GỐI Ở BỆNH

VIỆN ĐA KHOA TỈNH THỪA THIÊN

HUẾ NĂM 2016

BVĐK tỉnh

Lê Đình Huệ

Trần Bùi

Phan Thị Thùy Trang 

Lê Thị Nhi

Nguyễn Văn Bằng Hải

Trần Thị Thùy Trang

Trần Thị Diệu Hiền

2016 74 Khá

122

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NHẬN

BIẾT VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÂY

THUÔC CHỮA BỆNH CỦA NGƯỜI

DÂN THÔN THANH TÂN XÃ PHONG

SƠN HUYỆN PHONG ĐIỀN TỈNH

THỪA THIÊN HUẾ 

BVĐK tỉnh

Trần Thị Thùy Trang

Lê Đình Huệ

Hồ Thị Thuyền Trang

Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Văn Bằng Hải

Nguyễn Thị Hương

Hồ Thị Duyên

2016 66.5 Trung bình

123
SÁNG KIẾN CẢI TIẾN ĐÈN ĐỌC PHIM 

X QUANG
BVĐK tỉnh

Hoàng Phú Quang

Nguyễn Quốc Lịch

Lê Xuân Dinh

Hồ Duy Khang

Nguyễn Đình Khoa

Nguyễn Văn Phong

Nguyễn Hữu Kiên

Nguyễn Nha Trang

Ngô Quang Hải

2016 64.5 Trung bình
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124

NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC VÀ THÁI

ĐỘ VỀ BỆNH LAO CỦA BỆNH NHÂN

XÉT NGHIỆM AFB ĐÀM TẠI KHOA VI

SINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

THỪA THIÊN HUẾ

BVĐK tỉnh

Phan Bá Thành 

Lê Thị Mỹ Nhung

Trịnh Thị Trà Thương

2016 59.5 Trung bình

125

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CẮT AMIĐAN

BẰNG ĐÔNG ĐIỆN CAO TẦN ĐƠN

CỰC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2016

BVĐK tỉnh

Hà Thúc Trinh

Huỳnh Thị Ni

Nguyễn Thị Hoài Trang

Hoàng Ngọc Quỳnh Tiên

Lê Thị Khuyên

Nguyễn Thị Thu Na

Hoàng Ngọc Quỳnh Anh

Nguyễn Thị Diệu Huyền

Lê Thị Hiền

Trần Thị Thanh

Lê Thị Hoàng

Nguyễn Thị Hoa

Hà Thị Vân

2016 91 Xuất sắc

126

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG VỀ DỊCH

VỤ Y TẾ CỦA BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ

NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2016.

BVĐK tỉnh

 Hoàng Thị Minh Thư

Trần Bùi

Phan Quốc Dũng

Nguyễn Thị Thu Hà

Hồ Thị Phượng

Nguyễn Hoàng Phú Bình

Nguyễn Thị Tuyến

Nguyễn Văn Hùng

Trương Thị Bích Liên

Lê Thị Hòa

Hoàng Thị Ngọc Thủy

Ngô Quang Hải

2016 80.5 Tốt

127

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀ

THEO DÕI BỆNH NHÂN NHI HEN

PHẾ QUẢN BẰNG SALBUTAMOL

UỐNG VÀ HÍT TẠI KHOA NHI BỆNH

VIỆN ĐA KHOA TỈNH THỪA THIÊN

HUẾ

BVĐK tỉnh

Phan Thị Xuân Hạnh

Nguyễn Thị Kim Hường

Nguyễn Thị Ái Thư

Lê Thị Bấp

Hoàng Thị Kim Hằng

Trần Thị Tịnh

Trần Thị Hồng Nhung

Nguyễn Thị Ngọc Quý

Trịnh Thị Cẩm Vân

Cao Thị Thuận

Trương Thị Xí

Hoàng Thị Ngọc Thủy

Trần Thị Trang

Nguyễn Việt Phương

Nguyễn Thị Diệu Hương

Nguyễn Thị Bảo Trâm

2016 73.5 Khá

128

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY

XƯƠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT

HỢP XƯƠNG DƯỚI MÀN HÌNH

TĂNG SÁNG

BVĐK tỉnh

Nguyễn Đình Khoa

Nguyễn Văn Phú

Đoạn Văn Hùng

Hồ Duy Hải

Cao Ngọc Thắng

2016 80 Tốt
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129

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC

CHĂM SÓC BỆNH NHÂN HẬU PHẪU

NỘI SOI RUỘT THỪA VIÊM TẠI

KHOA NGOẠI TỔNG HỢP BỆNH

VIỆN ĐA KHOA TỈNH THỪA THIÊN

HUẾ

BVĐK tỉnh

Pham Thị Ni 

HuỳNh Thị Kim Ngân

Nguyễn Thị Thủy Tiên

Võ Thị Linh

Nguyễn Thị Yến

Phạm Thanh Huyền

Nguyễn Thanh Phương Thảo

Lê Thị An Trâm

Nguyễn Thị Hoài

Trần Thị Minh Tâm

Đỗ Thị Hải

Nguyễn Thị Hoài nhi

Lê Thị Phương Nhi

Nguyễn Thị Hưởng

Trương Thị Thu Hà

Võ Thị Hương

2016 71 Khá

130

KHẢO SÁT CÁC THÀNH TỐ CỦA HỘI

CHỨNG 

CHUYỂN HÓA TRÊN BỆNH NHÂN

LỌC MÁU CHU KỲ

BVĐK tỉnh

 Hoàng Vĩnh Phú

Hoàng Vĩnh Trung Hiếu

Nguyễn Hữu Khánh Thiện

Võ Thị Nhàn

Trương Thị Thủy Bích

Nguyễn Thanh Phong

2016 76.5 Khá

131

NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ,

HÀNH VI CỦA BỆNH NHÂN BỆNH

PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH TẠI

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NĂM

2016

BVĐK tỉnh

Tăng Thị Cẩm Tú

Hoàng Vĩnh Trung Hiếu

Nguyễn Thị Thắm

Nguyễn Thị Tú Nhi

Hoàng Thị Mỹ Linh

Hồ Thị Kim An

Nguyễn Thị Minh Huệ

Hoàng Thị Minh Phương

Trần Thị Thủy

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Nguyễn Thị Tuyến

2016 69.5 Trung bình

132

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG 

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THỪA

THIÊN HUẾ

 NĂM 2016

BVĐK tỉnh

Nguyễn Văn Chính

Văn Dũng                                

Trương Thi                              

Nguyễn Văn Tuệ                     

Nguyễn Th Hương Giang 

Nguyễn Thị Thu Thúy

Phan Thị Thanh Bình

Hồ Thị Liên Xô

Hoàng Thị Thanh

Cao Hạnh

Huỳnh Thị Ngọc

Đặng Đức Lương

Lê Thị Phương Thảo

Hồ Thị Mỹ Duyên

Lê Chí Tài

Nguyễn Thị Phượng

2016 75.5 Khá

133

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH

NHÂN VỚI KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA

ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI KHOA

KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA

TỈNH

BVĐK tỉnh

Nguyễn Khắc Trinh 

Nguyễn Thị Tuyến

Võ Thị Thuyết

Lê Thị Bảo Vy

Trần Văn Thành

Bùi Thị Duyên

Bùi Thị Hương

Nguyễn Thị Như Linh

Võ Thị Nỡ

Hoàng Văn Chương

Võ Văn Tài

2016 73.5 Khá
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134

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH TAI NẠN

THƯƠNG TÍCH TẠI PHÒNG CẤP

CỨU BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

NĂM 2016

BVĐK tỉnh

Võ Văn Tài 

Đặng Thị Thu Thúy

Nguyễn Cang Cường

Lê Thị Bảo Vy

Trần Văn Thành

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Hoàng Văn Chương

Nguyễn Thị Lài

Lê Thị Nhã Phương

Nguyễn Khắc Trinh

Nguyễn Thị Hương

2016 71 Khá

135

CẢI TIẾN MÁY NÉN KHÍ BƠM HƠI XE

MÁY THÀNH MÁY HÚT ĐỜM DÃI 

TẠI CỘNG ĐỒNG
BVĐK tỉnh

Ngô Hữu Hóa

Nguyễn Văn Chính

Nguyễn Đức Hưng

Phan Thị Thúy Nhiên

Phạm Thị Nữ

Dương Văn Triều 

Bùi Thị Hương

Nguyễn Thị Tuyến

Trần Văn Thành

Nguyễn Khắc Trinh

2016 69.5 Trung bình

136

NGHIÊN CỨU RỐI LOẠN NHỊP TIM

TRÊN ĐIỆN TÂM ĐỒ VÀ MỘT SỐ

YẾU TỐ NGUY CƠ Ở BỆNH NHÂN

TĂNG HUYẾT ÁP ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH

VIỆN ĐA KHOA TỈNH NĂM 2016

BVĐK tỉnh

Nguyễn Đức Hoàng

Hoàng Hữu Nam

Lê Thanh Hải 

Văn Đức Cường

Phan Quốc Dũng 

Lê Trọng Chiểu

Bùi Văn Hướng 

Hà Thúc Khánh 

Nguyễn Hữu Khánh Thiện 

Nguyễn Đức Hưng

Trần Thị Thu Sương 

Tăng Thị Cẩm Tú 

Trần Thị Thủy 

Phan Thị Thúy Nhiên 

Nguyễn Thị Hiền

Ngô Hữu Hóa

 Nguyễn Thị Thắm

Hoàng Thị Mỹ Linh

Vương Dũng

Hoàng Thị Thu Ngân

2016 81.5 Tốt

137

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG XÉT

NGHIỆM ĐIỆN GIẢI ĐỒ TRÊN MÁY

ĐO ĐIỆN GIẢI ĐỒ DÙNG ĐIỆN CỰC

CHỌN LỌC ROCHE 9180

BVĐK tỉnh

Nguyễn Thị Huyền Trang

Hồ Thị Kiều Thoa

Nguyễn Thị Trà My

Nguyễn Thị Quỳnh Thi

Trần Thị Thanh Huyền

Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Thương

2016 71 Khá

138

KHẢO SÁT NHẬN THỨC CHUNG VỀ

HIV/AIDS CỦA PHỤ NỮ MANG THAI

ĐẾN KHÁM THAI TẠI BỆNH VIỆN ĐA

KHOA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.

BVĐK tỉnh

Nguyễn Thị Tú Trinh

Trần Văn Ngọc

Lê Thị Loan

Trần Thị Phương Anh

Lữ Thị Thu Thảo

Lê Thị Hằng Nga

Nguyễn Thị Minh Mẫn

Nguyễn Thị Phương Ngọc

2016 59.5 Trung bình
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139

ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG GÂY TÊ TỦY

SỒNG LIỀU 7MG MARCAIN SPINAL

HEAVY 0,5% KẾT HỢP VỚI

FENTANYL 25MCG TRÊN BỆNH

NHÂN MỔ LẤY THAI

BVĐK tỉnh

Trần Bỉnh

Ngô Đức Cường

Lê Hữu Thắng

Nguyễn Thị Diễm Thi

Nguyễn Thị Khánh Ly

Phan Thị Thùy Linh

Trần Thị Thùy Dương

2016 65.5 Trung bình

140

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG THỰC

HIỆN 

QUY TRÌNH RỬA TAY THƯỜNG QUY 

TẠI KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ

HỒI SỨC 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THỪA

THIÊN HUẾ

BVĐK tỉnh

Hồ Văn Được

Trần Bỉnh 

Phạm Văn Dưỡng

Nguyễn Thị Lành

Lê Thị Diệu

Lê Thị Kim Ngân 

Trần Thị Diệu Ngân 

2016 51 Trung bình

141

ĐÁNH GIÁ TỈ LỆ THAM GIA KHÁM

THAI ĐỊNH KỲ CỦA SẢN PHỤ TẠI

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THỪA

THIÊN HUẾ

BVĐK tỉnh

Ngô Đức Cường

Phan Thị Thùy Linh

Nguyễn Thị Diễm Thi

Trần Thị Thùy Dương

Nguyễn Thị Khánh Ly

Lê Hữu Thắng

Nguyễn Thị Thanh Nhã

Hoàng Thị Sương

2016 50 Trung bình

142

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GÂY TÊ TỦY

SỐNG CHỌN LỌC MỘT BÊN TRÊN

BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT CHI

DƯỚI BẰNG MARCAINE SPINAL

HEAVY 0,5% VỚI LIỀU 7MG

BVĐK tỉnh

Phạm Văn Dưỡng

Trần Bỉnh

Hồ Văn Được

Nguyễn Thị Lành

Lê Thị Diệu

Trần Thị Diệu Ngân

Lê Thị Kim Ngân

Hoàng Thị Ngọc Diệp

2016 69 Trung bình

143

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG VỚI CÔNG

VIỆC CỦA CÁN BỘ VIÊN CHỨC BỆNH

VIỆN ĐA KHOA TỈNH THỪA THIÊN

HUẾ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

BVĐK tỉnh

Võ Xuân Việt

Nguyễn Thị Ngọc Ân

Lê Thị Ái Kim

Lê Thị Hà

2016 84.5 Tốt

144
THIẾT KẾ CẢI TIẾN KỸ THUẬT ĐIỆN

CHIẾU SÁNG BỆNH VIỆN
BVĐK tỉnh

Cao Hạnh

Văn Đức Cường

Nguyễn Văn Đức A

Nguyễn Văn Đức B

PhanThaí Thành Nhân

Nguyễn Văn Dân

Cái Nữ Linh Ngọc

Trương Thị Bích Liên

Thái Ngọc Hào

Hồ Thị Huệ

2016 54.5 Trung bình

145

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG TEST ĐÁNH

GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở

BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC

NGHẼN 

MÃN TÍNH (COPD ASSESSMENT

TEST - CAT) ĐIỀU TRỊ 

TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

THỪA THIÊN HUẾ

BVĐK tỉnh

 Hoàng Vĩnh Trung Hiếu

Hoàng Vĩnh Phú

Nguyễn Hữu Khánh Thiện

Nguyễn Đức Hưng

Lê Thị Thùy Trang

Võ Thị Nhàn

Nguyễn Hoàng Phú Bình

Phan Thị Thúy

Đặng Thị Thu Thúy

Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Hoàng Thảo Nhi

2016 78 Khá
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146

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG

VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA HỘI

CHỨNG MẠCH VÀNH X Ở BỆNH

NHÂN NỮ GIỚI

BVĐK tỉnh

Phan Quốc Dũng

Trần Bùi

 Nguyễn Đức Hoàng

Nguyễn Hà Nhật Linh

 Hà Thúc Khánh

 Ngô Quang Hải

 Văn Đức Cường

Nguyễn Thanh Nam

 Nguyễn Anh Huy

 Hoàng Thị Minh Thư

 Phan Văn Cường

 Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Hoàng Xuân Thắng

Lê Văn Đức

Trương Thanh Bình

Trần Nguyễn Thị Kim Ngân

Lê Thị Hòa

Nguyễn Thị Hoài Trang

Nguyễn Thị Diệu Huyền

Hoàng Thị Ngọc Thủy

Tăng Thị Cẩm Tú

Hoàng Thị Mỹ Linh

Nguyễn Thị Thắm

Vương Dũng

Nguyễn Thị Ngọc

Cái Nam Quốc

Thân Thị Thùy An

Phạm Thị Hương

2016 82 Tốt

147

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI

PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ

TOÁN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA

TỈNH THỪA THIÊN HuẾ

BVĐK tỉnh

 Đoàn Nguyễn Ngọc Quý

Hoàng Thị Thùy Trang

Phan Văn Lợi

Nguyễn Thị Quỳnh Giao

Lê Thị Thu Hoa

Trần Thị Như Ý

Hoàng Thị Như Ý

Lê Thị Súy

Phan Thủy Tiên

Nguyễn Thị Sang

Bùi Thị Hạnh Phước

Nguyễn Thị Vân

2016 26.5 Không đạt
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148

Đánh giá thực trạng sức khỏe thanh

niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự

tại thị xã Hương Trà trong 5 năm

2012- 2016.

TTYT thị xã 

Hương Trà

Dương Vĩnh Hồng

Lê Đình Thao

Lê Đức Thịnh

Nguyễn Quốc Phương

Trần Thị Hoài An 

Nguyễn Văn Vinh

Thái Văn Tuấn

Nguyễn Văn Tư

Lê Đình Thao

Lê Đức Thịnh

Nguyễn Quốc Phương

Trần Thị Hoài An 

Nguyễn Văn Vinh

Thái Văn Tuấn

Nguyễn Văn Tư

Nguyễn Thị Minh Đức

Nguyễn Thị Hồng Mai

Nguyễn Thị Hồng Nhi

Trần Thị Mỹ Hương

Đoàn Thị Thu Nga

Nguyễn Xuân Việt

Dương Vĩnh Khánh

Trần Thanh Vũ

Phạm Ngọc Hoàng

Hồ Xuân Anh

2016 69.5 Trung bình

149

Tìm hiểu kiến thức, thái độ, thực

hành và các yếu tố liên quan đến

việc sử dụng, bảo quản hóa chất

bảo vệ thực vật của người dân tại

thị xã Hương Trà - tỉnh Thừa Thiên

Huế năm 2016

TTYT thị xã 

Hương Trà

Lê Quang Hoàng

Lê Đức Thịnh

Nguyễn Quốc Phòng

Đinh Tiên Hoàn

Nguyễn Thị Cam

Hoàng Thị Ngọc Trâm

Nguyễn Thị Linh Đa

Lê Thị Hoài

Hoàng Nữ Thu San

Nguyễn Tú

Ngô Thanh Tài

Châu Văn Tân

Lê Quang Tuấn

Phan Văn Phi

2016 77.5 Khá

150

Nghiên cứu tình hình nhiễm khuẫn

hô hấp cấp tính và các yế u tố liên

quan ở trẻ em dưới 5 tuổi tại thị xã

Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

năm 2016

TTYT thị xã 

Hương Trà

Nguyễn Quốc Phòng

Lê Đình Thao

Trần Hữu Quang

Võ Minh Kỳ

Đặng Văn Chót

Phạm Văn Khảm

Đặng Duy Thoàng

Lê Quang Hoàng

Lê Đình Tuấn

Dương Thị Thanh Thảo

Phan Văn Duyệt

Nguyễn Xuân Việt

Hoàng Nữ Thu San

Hà Hoàng Kiều Nhi

2016 81 Tốt
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151

Đánh giá hiệu quả ứng dụng công

nghệ thông tin trong tiếp nhận và

chuyển giao văn bản qua hộp thư

điện tử năm 2016 tại Trung tâm Y

tế  thị xã Hương Trà

TTYT thị xã 

Hương Trà

Hoàng Tăng Phái

Nguyễn Thị Minh Đức

Hồ Xuân Anh

Dương Vĩnh Hồng

Nguyễn Thị Hồng Mai

Nguyễn Thị Huê

Hồ Đại Thắng

Trương Thanh Hải

Thái Thanh Hùng

Nguyễn Xuân Thanh

Nguyễn Ánh

Nguyễn Hiếu Thảo

Nguyễn Thị Linh Đa

Trần Thị Chơi

Hoàng Thị Thạnh

Hồ Thị Ngọc Nhung

Nguyễn Thị Minh Hiếu

2016 61.5 Trung bình

152

Đánh giá sự hài lòng của người

bệnh điều trị nội trú về giao tiếp,

ứng xử của Điều dưỡng viên tại

Bệnh viện Hương Trà năm 2016

TTYT thị xã 

Hương Trà

Trần Thị Hoài An

Trần Thị Chơi

Dương Vĩnh Hồng

Đặng Thị Thúy Oanh

Phan Thị Thanh Thúy

Nguyễn Thị Mong

Lê Thị Thu Nguyệt

Hoàng Thị Bích Huyền

Đoàn Thị Thu Nga

Nguyễn Thị Khánh Mỹ

Đặng Thị Phương Thảo

Nguyễn Thị Kim Phượng

Trần Thị Bé

Hoàng Tăng Phái

Trần Thanh Vũ

2016 85 Tốt

153

Đánh giá tình hình sử dụng thuốc

hạ Glucose máu ở bệnh nhân đái

tháo đường typs II đến điều trị

ngoại trú tại bệnh viện Hương Trà

năm 2016

TTYT thị xã 

Hương Trà

Lê Đức Thịnh

Trà Thành Nhân

Nguyễn Đình Thanh

Mai Thị Hồng Duyên

Võ Thị Hồng Hạnh

Lê Thị Lành

Cao Thị Thanh huệ

Dương Vĩnh Khánh

Nguyễn Thị Khánh Mỹ

Hồ Thị Hà

Trần Thị Thu Thủy

Đặng thị Như Hảo

Phạm Thị Túy Kiều

Nguyễn Văn Đôn

Trần Ngọc Sử

Nguyễn Thị Minh Hiếu

Nguyễn Thị Hồng Mai

2016 70 Khá

154

Tìm hiểu kiến thức và các yếu tố

liên quan của các bà mẹ có con

dưới 5 tuổi đến khám và điều trị

bệnh viêm phổi tại bệnh viện đa

khoa thị xã Hương Trà năm 2016

TTYT thị xã 

Hương Trà

Thái Văn Tuấn

Dương Vĩnh Hồng

Trần Duy Kiến

Đỗ Tài

Lê Minh Hiếu

Đinh Thị Vân

Phan Thị Hiền Nhi

Hồ Thị Phượng Ánh

Trương Thị Thùy Nhung

Đặng Thị Phương Thảo

Nguyễn Thị Nhân 

Trần Lưu Quế

Trần Thị Ái Hằng

2016 72 Khá
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155

Đánh giá tình hình kiểm soát đường

huyết của bệnh nhân đái tháo

đường type 2 vào khám và điều trị

tại bệnh viện đa khoa Hương Trà

năm 2016

TTYT thị xã 

Hương Trà

Lê Thị Ánh Tuyết

Trần Thị Hạnh

Trần Công Lĩnh

Đặng Thị Thúy Oanh

Nguyễn Thị Hồng Nhi

Nguyễn Thị Ngọc Giao

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Nguyễn Thị Nhân

Phan Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Xuân Lan

Lê Thị Loan

Phan Thị Cát Tiên

Huỳnh Thị Thanh Hải

2016 63.5 Trung bình

156

Khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi

về phòng chống bệnh viêm nhiễm

đường sinh sản của phụ nữ từ 15-

49 tuổi tại 3 xã thực hiện đề án 52 

TTYT thị xã 

Hương Trà

Phan Hữu Dũng

Trần Thị Thanh Hà

Lê Thị Thú

Trịnh thị Thu Hường

Phan Thị Minh Thùy

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Thái Thị Kim Cúc

Trần Thị Hạnh

Nguyễn Thị Kim Chi

Dương Thị Nhi

Dương Thị Hà

Nguyễn Thị Ái Nhi

Phạm Văn Khảm

Phạm Thị Thu

2016 65.3 Trung bình

157

Đánh giá tính hợp lý trong chi trả

thu nhập tăng thêm tại Trung tâm y

tế thị xã Hương trà từ năm 2013

đến năm 2015

TTYT thị xã 

Hương Trà

Nguyễn Thị Linh Đa

Lê Đình Thao

Nguyễn Thị Hồng Mai

Nguyễn Thị Minh Hiếu

Trần Thị Chơi

Trần Thanh Thiên

Hồ Thị Ngọc Nhung

Trần Giang Đông

Hoàng Tăng phái

Nguyễn Thị Huê

Hoàng Thị Ngọc Trâm

Hoàng Thị Thạnh

2016 38.5 Không đạt

158

Nghiên cứu sự tuân thủ điều trị

bằng thuốc của bệnh nhân đái tháo

đường typ 2 khám bệnh ngoại trú

tại bệnh viện Hương Trà năm 2016

TTYT thị xã 

Hương Trà

Lê Đình Thao

Nguyễn Xuân Việt

Lê Đức Thịnh

Lê Quang Hiệp

Trần Thị Anh Quyên

Nguyễn Quốc Phòng

Dương Phan Huy Miên

Dương Vĩnh Hồng

Trần Hữu Quang

Nguyễn Quốc Phương

Nguyễn Ngọc Anh

Trần Thanh Vũ

Lê Minh Hiếu

Mai Thị Hồng Duyên

Nguyễn Tú

2016 78.5 Khá

Page 33 of 46



1 2 3 4 5 6 7 8

Bình 

quân 

điểm

Xếp loại Ghi chúMÃ ĐC Tên đề tài Đơn vị Nhóm nghiên cứu đề tài
Th.g 

Th/hiện

159

Nghiên cứu tính hợp lý an toàn

trong chỉ định thuốc điều trị ngoại

trú tại bệnh viện Hương Trà năm

2016

TTYT thị xã 

Hương Trà

Nguyễn Xuân Việt

Lê Đình Thao

Lê Quang Hiệp

Dương Phan Huy Miên

Trần Thị Anh Quyên

Trần Duy Kiến

Nguyễn Văn Vinh

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Đoàn Thị Thu Nga

Phạm Ngọc Hoàng

Hồ Xuân Anh

Trà Thành Nhân

Dương Vĩnh Khánh

Nguyễn Thị Lành

Võ Thị Hồng Hạnh

2016 74.5 Khá

160

Đánh giá tác dụng điều trị đau dây

thần kinh tọa thể phong hàn thấp

bằng y học cổ truyền tại bệnh viện

Hương Trà

TTYT thị xã 

Hương Trà

Lê Hồng Anh

Nguyễn Thị Kim Thoa

Trần Thanh Minh

Trần Thị Bé

Đinh Văn Dũng

Phan Thanh Tùng

Phạm Hữu Hiến

Lê Thị Thảo

Nguyễn Thị Kim Nhàn

2016 72.3 Khá

161

Khảo sát thực trạng sự tuân thủ vệ

sinh tay của nhân viên y tế tại Bệnh

viện Hương Trà năm 2016

TTYT thị xã 

Hương Trà

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Trần Hữu Quang

Nguyễn Quốc Phòng

Nguyễn Thị Hoa Lê

Trần Thị Hoài An

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Lê Thị Trâm

Trần Bá Hạnh

Trần Thị Hiền

Nguyễn Thị Hoài

Hoàng Tăng Phái

Nguyễn Xuân Thanh

Phạm Ngọc Hoàng

Hoàng Thị Hồng Yến

Lê Thị Ngọc Lan

2016 83.5 Tốt

162

Nghiên cứu rối loạn Lipid máu ở

bệnh nhân đái tháo đường Typs 2

điều trị ngoại trú tại khoa khám

bệnh - Bệnh viện Hương Trà năm

2016

TTYT thị xã 

Hương Trà

Trần Hữu Quang

Lê Đình Thao

Trần Công Lĩnh

Trần Ngọc Anh

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Nguyễn Thị Hoa Lê

Trần Thị Ái Hằng

Lê Thị Trâm

Dương Thị Thu

Trần Thị Mỹ Hương

Nguyễn Thị Hà

Lê Thị Diệm

Lê Thị Loan

Tống Thị Hoài Nhung

2016 80.5 Tốt

163

Khảo sát kiến thức của người dân

trong độ tuổi 15-60 về bệnh lây

truyền qua đường tình dục tại

Phường Hương An - Thị xã Hương

Trà

TTYT thị xã 

Hương Trà

Đặng Văn Chót

Châu Văn Tân

Nguyễn Thị Thu Hiền

Lê Thị Ngọc Vân

Trần Thị Hạnh

Nguyễn Tú

Nguyễn Thị Sương

2016 54.5 Trung bình
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164

Khảo sát sự hài lòng của người

bệnh nội trú về đổi mới phong

cách, thái độ phục vụ của cán bộ y

tế ở Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

BV Lao & Bệnh 

phổi

Phan Thị Thanh Thủy

Võ Đại Tự Nhiên

Huỳnh Bá Hiếu

Lê Quang Thương

Phùng Hữu Phan

Nguyễn Thị Cẩm Tiên

Nguyễn Thị Mỹ Hương

Nguyễn Thị Thơm

Hà Thị Xuân

Hoàng Thị Thu

Hoàng Thị Thu Nhung

Nguyễn Thị Mỹ Nga

2016 89 Tốt

165

Nghiên cứu tình hình bệnh phổi tắc

nghẽn mạn tính tại 5 xã phường

của Thành phố Huế và Thị xã

Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế,

năm 2015

BV Lao & Bệnh 

phổi

Dương Vĩnh Linh

Võ Đại Tự Nhiên

Ngô Hữu Luận

Hà Văn Tuần

Trần Thị Thanh Nhàn

Dương Vĩnh Hồng

Huỳnh Ngọc Ân

Hồ Thị Thu Hạnh

Đặng Thị Hoàng Phương

Lê Thị Ngọc Bội

Ngô Thị Thắm

2016 72.5 Khá

166

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học và

đánh giá kiến thức, thái độ, thực

hành của người dân về phòng

chống bệnh sốt xuất huyết Dengue

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

Trung tâm Y tế 

dự phòng

Nguyễn Đình Sơn

Trần Quang Hợp

Lê Tự Hạnh

Đặng Thị Diệu Thúy

Lê Văn Sanh

Trần Chí Thanh

Lê Thị Trúc

Phan Thị Hồng Nhạn

Lê Hoàng Mai Thy

Hoàng Văn Thuận

Nguyễn Thị Quỳnh Chi

Phạm Văn Trí

2016 83 Tốt

167

Nghiên cứu các kiểm hình vật chứa

có bọ gậy AEDES truyền bệnh sốt

xuất huyết ở 4 vùng sinh thái tại

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016 

Trung tâm Y tế 

dự phòng

Trần Chí Thanh 

Nguyễn Đình Sơn

Nguyễn Thái Hòa

Lê Tự Hạnh

Lê Mai Hoàng Thy

Nguyễn Văn Khoa

Trần Minh Sự

Ngô Thị Hồng Hạnh

2016 78 Khá

168

Khảo sát sự hài lòng của người dân

đến tiêm chủng dịch vụ tại Trung

tâm Y tế dự phòng năm 2016

Trung tâm Y tế 

dự phòng

Nguyễn Thái Hòa

Nguyễn Đình Sơn

Trần Danh Lộc

Hoàng Đức Thuận

Phạm Văn Trí

Bùi Khắc Nghi

Ngô Kim Nhã

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Lê Nguyễn Thu Phương

Võ Thị Ngọc Nga

2016 74 Khá
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169

Nghiên cứu tình hình nhiễm virus

viêm gan B và kiến thức, thực hành

của các đối tượng đến xét nghiệm

tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

Thừa Thiên Huế năm 2016

Trung tâm Y tế 

dự phòng

Huỳnh Văn Hảo

Hồ Xuân Vũ 

Ngô Kim Nhã

Nguyễn Thị Thanh Hương

Nguyễn Lê Diệu Huyền

Nguyễn Thị Quỳnh Chi

Hoàng Trọng Dạ Thảo

Bùi Khắc Nghi

Ngô Thị Dung

Đoàn Thị Cẩm Nhung

2016 84.5 Tốt

170

Đánh giá tình hình nhiễm vi rút cúm

và các vi rút đường hô hấp khác ở

bệnh nhân Nhiễm trùng đường hô

hấp cấp tính nặng vào điều trị tại

bệnh viện Trung ương Huế năm

2016

Trung tâm Y tế 

dự phòng

Trần Quang Hợp

Đặng Thị Diệu Thuý

Lê Tự Hạnh

Lê Văn Sanh

Lê Thị Trúc

Phan Thị Hồng Nhạn

2016 85 Tốt

171

Nghiên cứu tình hình phản ứng sau

tiêm chủng vắc xin trong tiêm

chủng mở rộng của trẻ dưới 1 tuổi

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

Trung tâm Y tế 

dự phòng

Đặng Thị Diệu Thúy

Nguyễn Đình Sơn

Võ Đăng Huỳnh Anh

Trần Quang Hợp

Lê Văn Sanh

Lê Thị Trúc

Phan Thị Hồng Nhạn

Hoàng Đức Thuận

Nguyễn Văn Diên

2016 87 Tốt

172

Nghiên cứu tình hình mắc tiêu chảy

của trẻ em dưới 5 tuổi và các yếu tố

nguy cơ tại 2 vùng sinh thái: Thị

trấn Khe Tre huyện Nam Đông và xã

Phong Chương, huyện Phong Điền

năm 2016

Trung tâm Y tế 

dự phòng

Lê Văn Sanh

Nguyễn Thái Hoà

Đặng Thị Diệu Thuý

Trần Quang Hợp

Lê Thị Trúc

Đặng Thị Mỹ Châu

Võ Văn Trình

Hoàng Đắn

Lê Thị Thư

2016 77.5 Khá

173

Nghiên cứu kiến thức và thực hành

của cán bộ y tế cơ sở về chăm sóc

dinh dưỡng cho trẻ em dưới 24

tháng tuổi tỉnh Thừa Thiên Huế

năm 2016

Trung tâm Y tế 

dự phòng

Phan Thị Liên Hoa

Lê Thị Sông Hương

Lê Thị Phùng Mỹ

2016 77.5 Khá

174

Đánh giá tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ

em dưới 5 tuổi tại tỉnh Thừa Thiên

Huế giai đoạn 2012-2016

Trung tâm Y tế 

dự phòng

Lê Thị Sông Hương

Lê Mai Hoàng Thy

Lê Thị Phùng Mỹ

Nguyễn Thị Thu Hằng

2016 73 Khá

175

Nghiên cứu khả năng sinh tổng hợp

nattokinase của Bacillus subtilis làm

tan huyết khối

Trung tâm Y tế 

dự phòng

Lê Thị Phùng Mỹ

Lê Thị Sông Hương
2016 65.5 Trung bình

176

Nghiên cứu bệnh tiêu chảy trẻ em <

5 tuổi và các yếu tố liên quan tại

các khu tái định cư huyện Quảng

Điền và Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên

Huế năm 2016

Trung tâm Y tế 

dự phòng

Trần Bá Thanh

Nguyễn Đình Sơn

Huỳnh Văn Hảo

Hồ Thị Thanh Hiếu

Đặng Trần Hữu Hạnh

Nguyễn Thị Thu Hằng

Hoàng Đức Thuận

Lê Nguyễn Thu Phương

2016 77 Khá

177

Nghiên cứu tình hình sử dụng muối

iốt và kiến thức, thái độ, thực hành

của phụ nữ độ tuổi sinh đẻ tại hộ

gia đình tỉnh Thừa Thiên Huế năm

2016

Trung tâm Y tế 

dự phòng

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Đình Sơn

Hoàng Hà Tư

Lê Đình Quang

Trần Đạo Vinh

Trần Bá Thanh

Hồ Thị Thanh Hiếu

Đặng Trần Hữu Hạnh

2016 63.5 Trung bình
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178

Đánh giá tình hình thu gom và xử lý

rác thải tại các chợ trên địa bàn

thành phố Huế năm 2016

Trung tâm Y tế 

dự phòng

Hồ Thị Thanh Hiếu

Nguyễn Đình Sơn

Hoàng Hà Tư

Trần Bá Thanh

Đặng Trần Hữu Hạnh

Nguyễn Thị Thu Hằng

2016 77.5 Khá

179

Đánh giá thực trạng và nhận thức

của người dân về nhà tiêu hợp vệ

sinh tại xã Lộc Bình và Xuân Lộc

huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế

năm 2016

Trung tâm Y tế 

dự phòng

Đặng Trần Hữu Hạnh

Nguyễn Đình Sơn

Hoàng Hà Tư

Trần Bá Thanh

Hồ Thị Thanh Hiếu

Nguyễn Thị Thu Hằng

2016 75 Khá

180

Nghiên cứu tình hình rối loạn thiếu

hụt I ốt ở trẻ em 8-10 tuổi và tìm

hiểu các yếu tố liên quan tỉnh Thừa

Thiên Huế năm 2016

Trung tâm Y tế 

dự phòng

Trần Đạo Phong

Nguyễn Đình Sơn

Lê Đình Quang

Nguyễn Nhật Nam

Trần Danh Lộc

Đặng Như Vinh

Hoàng Đức Thuận

Trần Đạo Vinh

Nguyễn Văn Mứa

Hồ Xuân Thanh

2016 88 Tốt

181

Đánh giá hiệu quả can thiệp bước

đầu tiền Tăng huyết áp và Tăng

huyết áp độ I ở đối tượng 40 tuổi

trở lên tại tỉnh Thừa Thiên Huế

trong 2 năm 2015-2016

Trung tâm Y tế 

dự phòng

Đặng Như Vinh

Nguyễn Đình Sơn

Lê Đình Quang

Trần Đạo Phong

Trần Danh Lộc

Hoàng Đức Thuận

Phạm Văn Trí

Nguyễn Thị Thanh Hiếu

Trần Đạo Vinh

Nguyễn Văn Mứa

Hồ Xuân Thanh

2016 77.5 Khá

182

Nghiên cứu tình hình tai nạn

thương tích ở 4 xã vùng ven biển

đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế năm

2016

Trung tâm Y tế 

dự phòng

Trần Văn Khởi  

Nguyễn Đình Sơn 

Huỳnh Văn Hảo

Hà Văn Hoàng

Hồ Xuân Vũ

Nguyễn Thị Quỳnh Chi

Lê Đình Nhân

Nguyễn Đào

Nguyễn Khoa Diệu Ny

Phan Trung Ngọc

Nguyễn Đức Anh Vũ

2016 94.5 Xuất sắc

183

Nghiên cứu mô hình cung cấp dịch

vụ y tế lao động cơ bản trong nông

nghiệp tại 2 xã Quảng Vinh và

Quảng Phú huyện Quảng Điền tỉnh

Thừa Thiên Huế năm 2016

Trung tâm Y tế 

dự phòng

Hà Văn Hoàng

Nguyễn Đình Sơn

Hồ Xuân Vũ

Trần Văn Khởi

Nguyễn Đức Anh Vũ

Nguyễn Khoa Diệu Ny

Phan Trung Ngọc

Hoàng Trọng Dạ Thảo

Nguyễn Thị Quỳnh Chi

Trần Đạo Phong

Võ Truyền

2016 85 Tốt
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184

Đánh giá thực trạng và nhu cầu

nguồn nhân lực của y tế dự phòng

tuyến tỉnh, huyện, thị xã thành phố

Huế tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

Trung tâm Y tế 

dự phòng

Hoàng Đức Thuận

Nguyễn Đắc Ngọc

Trần Đức Sáo

Trần Danh Lộc

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Phạm Văn Trí

Võ Thị Ngọc Nga

Lê Nguyễn Thu Phương

Trần Thị Thanh Nga

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

2016 63.5 Trung bình

185

Đánh giá kiến thức thái độ và thực

hành phòng chống sốt xuất huyết

của học sinh trước và sau khi triển

khai can thiệp truyền thông tại

trường phổ thông cơ sở Hương

Chữ, thị xã Hương Trà 2016

Trung tâm Y tế 

dự phòng

Lê Tự Hạnh

Đặng Thị Diệu Thuý

Lê Văn Hoàn

Lê Mai Hoàng Thy

Trần Chí Thanh

Nguyễn Quốc Phòng

Lê Quang Hoàng

Nguyễn Thị Kim Huệ

2016 66 Trung bình

186

Nghiên cứu tình hình xét nghiệm

chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue

và phân lập tuýp vi rút Dengue

đang lưu hành tại tỉnh Thừa Thiên

Huế thời gian 5 năm (2012-2016)

Trung tâm Y tế 

dự phòng

Lê Văn Hoàn

Nguyễn Đình Sơn

Huỳnh Văn Hảo

Nguyễn Thị Thanh Hương

Đồng Thị Hồ Vy

Nguyễn Anh Thư

Lê Thị Ngọc Minh

Lê Thị Phương Nhi

Lê Thị Ánh Nguyệt

Lê Tự Hạnh

2016 76 Khá

187

Nghiên cứu tình hình nhiễm kim

loại chì trong động vật nhuyễn thể

hến, ốc trên địa bàn thành phố Huế

năm 2016

Trung tâm Y tế 

dự phòng

Nguyễn Anh Thư

Lê Văn Hoàn

Nguyễn Thị Thanh Hương

Lê Thị Ánh Nguyệt

Đồng Thị Hồ Vy

Lê Thị Ngọc Minh

Võ Thị Thu Thuỷ

Lê Thị Thu Tuyết

Lê Thị Phương Nhi

2016 68.5 Trung bình

188

Điều tra kiến thức, thực hành của

cán bộ xét nghiệm làm công tác xét

nghiệm phòng chống dịch tại các

Labo tuyến huyện, thị xã thành phố

Huế và các bệnh viện tỉnh năm

2016

Trung tâm Y tế 

dự phòng

Lê Thị Phương Nhi

Huỳnh Văn Hảo

Lê Văn Hoàn

Nguyễn Thị Thanh Hương

Lê Thị Ngọc Minh

Nguyễn Anh Thư

Lê Thị Ánh Nguyệt

Võ Thị Thu Thuỷ

Lê Thị Thu Tuyết

Đồng Thị Hồ Vy

2016 86.5 Tốt

189

Khảo sát kiến thức, thực hành của

cán bộ y tế tuyến xã, phường, thị

trấn về công tác lập kế hoạch chủ

động phòng chống dịch và các yếu

tố liên quan tỉnh Thừa Thiên Huế

năm 2016

Trung tâm Y tế 

dự phòng

Võ Thị Ngọc Nga

Lê Nguyễn Thu Phương

Trần Thị Thanh Nga

Trần Thị Thanh Nga

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

Nguyễn Thị Thanh Hiền

Lê Nguyễn Thy Loan

Nguyễn Thị Ngọc Mai

2016 78.5 Khá
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190

Nghiên cứu tình hình tăng huyết áp

và các yếu tố liên quan ở người cao

tuổi tại vùng ven biển huyện Phú

Vang tỉnh Thừa Thiên Huế năm

2016

Trung tâm Y tế 

dự phòng

Lê Đình Quang

Nguyễn Thị Thu Hằng

Trần Đạo Phong

Võ Thị Ngọc Nga

Trần Danh Lộc

Lê Thị Sông Hương

Dương Thị Thu Hằng

Nguyễn Thị Thảo

Trần Đạo Vinh

2016 84 Tốt

191

Nghiên cứu môi trường lao động và

sức khỏe bệnh tật của người lao

động Công ty may Hanesbrands

Việt Nam năm 2016

Trung tâm Y tế 

dự phòng

Hồ Xuân Vũ

Nguyễn Thị Quỳnh Chi

Hoàng Trọng Dạ Thảo

Nguyễn Lê Diệu Huyền

Bùi Khắc Nghi

Hà Văn Hoàng

Trần Văn Khởi

Nguyễn Đình Minh Mẫn

Phan Trung Ngọc

Nguyễn Đức Anh Vũ

Ngô Kim Nhã

2016 83 Tốt

192

Nghiên cứu điều kiện lao động và

tình hình sức khỏe của ngư dân

đánh bắt hải sản tại Thừa Thiên

Huế năm 2016

Trung tâm Y tế 

dự phòng

Nguyễn Thị Quỳnh Chi

Hồ Xuân Vũ

Hà Văn Hoàng

Trần Văn Khởi

Hoàng Trọng Dạ Thảo

Nguyễn Lê Diệu Huyền

Phan Trung Ngọc

Nguyễn Đức Anh Vũ

Nguyễn Đình Minh Mẫn

2016 69.5 Trung bình

193

Đánh giá hiệu quả thực hiện đề án

hoạt động y tế dự phòng tại Trung

tâm Y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên

Huế trong 3 năm 2013-2015

Trung tâm Y tế 

dự phòng

Lê Nguyễn Thu Phương

Võ Thị Ngọc Nga

Trần Thị Thanh Nga

Trần Thị Thanh Nga

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

Lê Nguyễn Thy Loan

Nguyễn Thị Ngọc Mai

2016 63.5 Trung bình

194

Nghiên cứu thực trạng tuân thủ

điều trị của bệnh nhân điều trị

Methadone tại tỉnh Thừa Thiên Huế

và một số yếu tố liên quan năm

2016

TTPCHIV/AIDS

Trần Thị Ngọc

Nguyễn Nam Hùng

Lê Hiệp

Châu Văn Thức

Lê Văn Vinh

Trương Thị Mỹ Thanh

Bùi Thị Kiều Linh

Nguyễn Chí Hùng

Hoàng Phương Nhung

Đào Thị Thanh Vân

Trần Hoàng Thảo Ly

Nguyễn Thị Mai Phương

Hoàng Đức Thanh

Phạm Hoàng Ngọc Yến

Trần Thị Khánh Linh

Lê Thị Hiền

2016 91.5 Xuất sắc

195

Nghiên cứu kiến thưức thái độ và

thực hành về phòng chống ung thư

vú của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ

đến khám tại Trung tâm chăm sóc

sức khỏe sinh sản tỉnh Thừa Thiên

Huế 

TTCSSKSS

Nguyễn Thị Hiệp

Nguyễn Khoa Nguyên

Hà Thị Mỹ Dung

Hồ Thị Liên Hương

Hồ Diệu Thương

Võ Thị Hồng Hạnh

Thái Thị Hạnh

2016 79.5 Khá
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196

Nghiên cứu tình hình viêm nhiễm

đường sinh dục ở phụ nữ mang thai

đến nhận dịch vụ tại Trung tâm

chăm sóc sức khỏe sinh sản năm

2016

TTCSSKSS

Đinh Thị Đoan Trinh

Hà Thị Mỹ Dung

Nguyễn Văn Quang

Phạm Thị Chi

Nguyễn Thị Nhiều

Trần Đoàn Sao LY

Trương Thị Liên

Trần Thị Diệu Trang

Võ Thị Hồng Hạnh

Hồ Thị Diệu Thương

Trần Ý Trung Hiếu

Nguyễn Đỗ Minh Quang

2016 77.5 Khá

197

Nghiên cứu giá trị chẩn đoán theo

tiêu chí AMSEL và hệ thống tính

điểm NUGENT trong bệnh lý viêm

âm đạo do vi khuẩn

TTCSSKSS

Nguyễn Thị Túy Hà

Hoàng Thị Lệ Xuân

Đinh Thị Đoan Trinh

Phạm Thị Chi

Lê Lợi

Đoàn Ngọc Thạch

Thái Thị Hạnh

Hoàng Thị Mỹ Linh

2016 86.5 Tốt

198

Khảo sát kiến thức, thái độ và thực

hành về chăm sóc sức khỏe tuổi

mãn kinh của phụ nữ trên 35 tuổi

đến khám tại Trung tâm CSSKSS

tỉnh Thừa Thiên Huế năm  2016

TTCSSKSS

Hồ Thị Liên Hương

Nguyễn Khoa Nguyên

Hà Thị Mỹ Dung

Trương Phước Thanh Khuê

Nguyễn Minh Đức

Nguyễn Thị Hiệp

Lê Khắc Quỳnh Nga

Nguyễn Thị Nhiều

Phạm Thị Chi

Trần Thị Diệu Trang

Trần Đoàn Sao Ly

Trần Ý Trung Hiếu

Hồ Thị Mộng Thu

2016 80.5 Tốt

199

Khảo sát các yếu tố nguy cơ của

thai chậm tăng trưởng trong tử

cung tại Trung tâm CSSKSS tỉnh

Thừa Thiên Huế trong 2 năm 2016-

2017

TTCSSKSS

Hà Thị Mỹ Dung

Nguyễn Khoa Nguyên

Lê Văn Lượng

Nguyễn Minh Đức

Hồ Thị Kim Trâm

Vũ Thị Mỹ Linh

Hồ Thị Diệu Thương

Võ Thị Hồng Hạnh

Thái Thị Hạnh

Đặng Văn Định

Nguyễn Đỗ Minh Quang

2016-

2017
80 Tốt

200

Chẩn đoán sớm số xuất huyết

Dengue bằng kháng nguyên NSI và

kháng thể Dengue (IgM, IgG) tại

Bệnh viện thành phố Huế

TTYT Thành phố 

Huế

Nguyễn Vũ Nhật Chi. 

Trương Đình Hải. 

Nguyễn Đức Quý. 

Nguyễn Thị Hoài Phương.

Phạm Xuân Hiếu.

Trần Thị Lý. 

Trần Thị Cẩm Vân. 

Bùi Thị Mỹ Phương. 

Lê Thị Ngọc Thúy.

Lê Thị Kim Ngân

2016 84 Tốt
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201

Tình hình thiếu máu ở trẻ em đến

khám và điều trị tại trung tâm y tế

thành phố Huế

TTYT Thành phố 

Huế

Trần Quốc Hùng .

Nguyễn Đức Quý. 

Hoàng Thị Kim Lan. 

Hồ Văn Huyên. 

Hoàng Hạ Long.

Nguyễn Anh Tem. 

Trần Thị Tuyết Anh. 

Bùi Thị Vinh Hà.

Nguyễn Ngọc Hoàng. 

Đặng Thị Mỹ Nhung.

Nguyễn Trần Hoàng Anh

2016 82.5 Tốt

202

Khảo sát kiến thức về HIV/AIDS của

người dân tại phường Phú Bình,

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên

Huế

TTYT Thành phố 

Huế

Nguyễn Thị Thu Sương

Bùi Thị Phương Vân

Trần Thị Mỹ Hiệp

Trương Phi Hiệp

Nguyễn Thị Kim Thư

Phan Thị Thanh Bình

Hoàng Thị Xuân Nhung

2016 64 Trung bình

203

Khảo sát kiến thức, thái độ và hành

vi chăm sóc bệnh hen phế quản ở

người nhà người bệnh đang điều trị

tại bệnh viện thành phố Huế năm

2016

TTYT Thành phố 

Huế

Dương Tôn Nữ Mộc Đức.

Hoàng Nhật. 

Lê Phan Cát Tiên.

Võ Thị Thu Huyền. 

Trần Thị Như ý. 

Đào Thị Mỹ Nhung. 

Nguyễn Thị Hải.

Dương Thị Cẩm Tú.

Nguyễn Thị Thùy Trang.

Võ Thị Thu Vân. 

Phan Thị Hiếu. 

Nguyễn Thị Kim Loan. 

Trần Thị Lý

2016 75.5 Khá

204

Nghiên cứu tình hình bệnh nhân đái

tháo đường điều trị tại bệnh viện

thành phố Huế năm 2016

TTYT Thành phố 

Huế

Trần Quốc Xuân

 Nguyễn Thị Hoài Phương

Hồ Văn Huyên

Lê Thương

Nguyễn Văn Nghệ

Lê Thị Kim Ngân

Cao Ngọc Ánh

Lê Thị Diệu huyền

Hồ Thị Hoa

Lê Thị Ngọc Thúy

Hồ Thị Bích Hà

Đặng Thị Thúy Hương

Hoàng Thị Đoan Trang

Hoàng Nữ Ny Na

Đàm Hoàng Anh Dũng

Trần Hiếu Trứ

Trần Thị Lệ Hương

2016 81.5 Tốt
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205

Nghiên cứu tình hình sử dụng các

bài thuốc YHCT dân tộc để chữa

một số bệnh nội khoa thường gặp

của người dân tại phường Hương

Long, thành phố Huế năm 2016

TTYT Thành phố 

Huế

Trần Hiếu Trứ

Trần Quốc Xuân

Nguyễn Hoài Thu

Phạm Thị Trung Thu

Lê Đức Hòa

Phạm Thị Tuyết

Lê Thị Phương Yến

Nguyễn Thị Như Ngọc

Trần Bá Vũ Linh

Trương Thị Thúy Hằng

Nguyễn Thị Ân

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Hà Anh Tú

Nguyễn Ngọc Hoàng

Trần Thanh Liêm

2016 66.8 Trung bình

206

Khảo sát việc phân loại và thu gom

chất thải rắn y tế của hệ điều

dưỡng và hộ lý tại Trung tâm y tế

thành phố Huế năm 2016

TTYT Thành phố 

Huế

Nguyễn Thị Quý Hòa.

Trương Đình Hải. 

Nguyễn Vũ Nhật Chi.  

Phạm Hữu Nhân.

Dương Tôn Nữ Mộc Đức.

Lê Thị Ngọc Thúy. 

Nguyễn Thị Kim Loan. 

Phan Thị Hiếu. 

Nguyễn Thị Lan Hương. 

Võ Thị Thu Vân. 

Hoàng Ngọc Vân Uyên. 

Trần Khoa Khánh Phương

2016 66 Trung bình

207

Nghiên cứu tình hình chăm sóc

trước sinh ở phụ nữ mang thai tại

phường Thủy Biều, thành phố Huế

năm 2016

TTYT Thành phố 

Huế

Đặng Thị Diệu Hà

Đặng Đức Cương

Phạm thị Mỹ Linh

Lê Thị Diệu Lành

Hồ Thị Thanh Huyền

Đào Thị Thu Thủy

Võ Lê Lâm Tuyền

Trần Thị Thủy

Nguyễn Hoài Thu

Trần Khoa Khánh Phương

2016 53 Trung bình

208

Khảo sát sự hài lòng của người dân

đối với dịch vụ khám chữa bệnh và

tiêm chủng mở rộng tại trạm y tế

phường Thủy Xuân và Thuận Hòa

thành phố Huế

TTYT Thành phố 

Huế

Hồ Văn Huyên

Trần Phước Nguyên

Lư Bá Lộc

Nguyễn Hoài thu

Phạm Thị trung Thu

Nguyễn Thanh Hoài Trân

Hồ Thị My

2016 75 Khá

209

Tìm hiểu kiến thức nuôi con bằng

sữa mẹ có bổ sung dinh dưỡng ( ăn

đạm) ở các bà mẹ nuôi con dưới 1

tuổi đến điều trị tại phòng khám đa

khoa KVII, trung tâm y tế thành phố

Huế

TTYT Thành phố 

Huế

Đoàn Thị Kim Nhung. 

Nguyễn Thị Lan Phương.

Trương Thị Diệu Trang.

Nguyễn Thị Liễu. 

Đoàn Bạch Khánh Nhật. 

Hồ Thị Như Phương.

Phạm Thị Thanh Nhàn. 

Phan Thị Hiền. 

Dương Thị Hồng. 

Nguyễn Thị Điền Ny. 

Hà Thị Thu Trang.

2016 57.5 Trung bình
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210

Khảo sát mô hình bệnh tật điều trị

nội trú tại Bệnh viên thành phố Huế

năm 2016

TTYT Thành phố 

Huế

Phạm Hữu Nhân. 

Trần Quốc Hùng . 

Trương Đình Hải.

Hoàng Thị Kim Lan. 

Hoàng Hạ Long. 

Hố Thị Thúy Loan.

Nguyễn thị Quý Hòa. 

Võ Thị Ngọc Khuê. 

Nguyễn Thị Lan Hương. 

Đặng Thị Thúy Vân

2016 72.5 Khá

211

Nghiên cứu kết quả phẫu thuật cắt

tử cung toàn phần do bệnh lý u xơ

tử cung tại Bệnh viện trung ương

Huế

TTYT Thành phố 

Huế

Trương Đình Hải.

Trần Quốc Hùng . 

Nguyễn Vũ Nhật Chi. 

Phạm Hữu Nhân. 

Nguyễn Đức Quý. 

Võ Văn Minh Quang. 

Đặng Văn Tín.

Trần Quốc Xuân. 

Dương Tôn Nữ Mộc Đức

Nguyễn Thị Kim Ngân

Hoàng Thị Chi. 

Đoàn Thị Thanh Lan.

2016 85.5 Tốt

212

Nghiên cứu kiến thức, thái độ và

thực hành phòng chống sốt xuất

huyết của sinh viên các trường

thuộc Đại học Huế hiện đang cư trú

trên địa bàn thành phố Huế năm

2016

TTYT Thành phố 

Huế

Hồ Công Khá. 

Phạm Xuân Hiếu. 

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Phan Thị Mơ. 

Trần Ngọc Thành Nhân.

Nguyễn Văn Diên

Lê Phước Cử. 

Nguyễn Thanh Tùng. 

Lê Thị Hương Giang. 

Hoàng Thị Thúy Anh. 

Nguyễn Thị Hồng Minh. 

Nguyễn Thị Kim Chi.

2016 76 Khá

213

Khảo sát tâm lý bệnh nhân trước

phẫu thuật tại Khoa Ngoại- Bệnh

viện thành phố Huế

TTYT Thành phố 

Huế

Phan Thị Thùy Dương. 

Lê Diên Diễn. 

Trần Thị Như Lang. 

Phạm Như Minh. 

Huỳnh Thị Hiếu. 

Phan Hàn Thư. 

Đỗ ThịTơ. 

Nguyễn Thị Lan Hương. 

Nguyễn Xuân Hà. 

Trương Như Ý. 

Nguyễn Thị Thanh Huyền. 

Hoàng Thị Yến Linh. 

Trần Thị Ngọc Yến.

2016 77 Khá

214

Tìm hiểu kiến thức, thái độ, kiến

thức thực hành về vàng da sơ sinh

của các bà mẹ đến sinh tại khoa Sản

Bệnh viện Thành phố Huế

TTYT Thành phố 

Huế

Trần Thị Tần Quyên

Võ Văn Minh quang

Nguyễn Thị Kim Ngân

Nguyễn Trần Nhật Hạnh

Dương Thị Vân

Trần Thị An Vân

Hà Thị Tuyết

Nguyễn Thị Thùy

Nguyễn Thị Diễm Hằng

Hoàng Thị Mỹ Linh

Hoàng Thị Phương Thảo

2016 65.5 Trung bình
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215

Nghiên cứu, đánh giá mức độ tàn

tật sau đa hóa trị liệu và khả năng

hòa nhập cộng đồng của bệnh nhân

Phong tại thành phố Huế

TTYT Thành phố 

Huế

Hoàng Hạ Long. 

Nguyễn Đức Quý. 

Lê Thị Như Chi. 

Trần Duy Thiện Mỹ.

Trần Thị Ngọc Phúc.

Nguyễn Hoàng Nhân

Hoàng Bảo Anh. 

Phạm thị Minh Ngọc.

Nguyễn Thị Oanh. 

Nguyễn Thị Như Ngọc. 

Ngô Thị Kiều My. 

Phan Lê Thu Trâm.

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh.

2016 79.5 Khá

216

Tìm hiều các yếu tố liên quan đến

tác dụng phụ của vòng tránh thai ở

Phụ Nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại

phòng khám đa khoa KVIII- Trung

tâm y tế thành phố Huế 2016

TTYT Thành phố 

Huế

Trần Thị Diễm Trang

Phạm Hữu Nhân

Trần Thị Bích Châu

Bạch Thị Thu Trang

Trần Thị Mỹ Trang

Trương Nguyễn Thị Bích Ngọc

Hồ Thị Thủy

Đặng thị Diệu Hà

Trương Thị Thúy Hằng

Nguyễn Thị Hoài Thu

2016 57.8 Trung bình

217

Nghiên cứu điều kiện làm việc của

công nhân phân xưởng phun cát

đánh gỉ dầm cầu tại công ty TNHH

MTV Cơ khí và xây dựng công trình

878 tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

Trung tâm Y tế 

dự phòng

Phan Trung Ngọc

Nguyễn Đình Sơn

Hà Văn Hoàng

Hồ Xuân Vũ

Trần Văn Khởi

Nguyễn Đức Anh Vũ

Nguyễn Khoa Diệu Ny

Hoàng Trọng Dạ Thảo

Nguyễn Thị Quỳnh Chi

2016 76 Khá

218

Nghiên cứu tình hình tiền đái tháo

đường và các yếu tố liên quan của

bệnh nhân đến khám bệnh tại

phòng khám bảo vệ sức khỏe cán

bộ tỉnh Thừa Thiên Huế

PBVSKCB

Văn Thị Thanh Vân

Lê Thị Phương

Trương Văn Chánh

Huỳnh Thế Thiên Giác

Hoàng trọng Nguyên

Nguyễn Thị Hằng

Huỳnh Thị Sáu

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Đặng Anh Tuấn

2016 81 Tốt

219

Khảo sát tình hình bệnh lý thoái hóa 

cột sống thắt lưng trên hình ảnh X

Quang trên bệnh nhân đến khám

tại phòng BVSKCB tỉnh Thừa Thiên

Huế trong giai đoạn 2016-2017

PBVSKCB

Lê Viết Khâm

Văn Thị Thanh Vân

Lê Thị Phương

Trương Văn Chánh

Huỳnh Công Minh

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Hồ Thúy Mai

Nguyễn Thị Thanh Hải

Huỳnh Thế Thiện Giác

Nguyễn Thị Hằng

2016-

2017
76.5 Khá

220

Nghiên cứu hội chứng chuyển hóa

trên bệnh nhân gan nhiễm mỡ đến

khám tại Phòng BVSKCB tỉnh Thừa

Thiên Huế

PBVSKCB

Huỳnh Công Minh

Văn Thị Thanh Vân

Trần Đức Sáo

Lê Thị Phương

Nguyễn Thị Thanh Hải

Lê Viết Khâm

Hồ Thúy Mai

Huỳnh Thế Thiện Giác

Huỳnh Thị Sáu

Nguyễn Thị Thanh Thúy

2016 80.5 Tốt
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221

Nghiên cứu nồng độ acid uric máu

ở cán bộ diện bảo vệ sức khỏe bị

bệnh tăng huyết áp đến khám tại

Phòng BVSKCB tỉnh Thừa Thiên Huế

năm 2016

PBVSKCB

Nguyễn Thị Thanh Hải

Văn Thị Thanh Vân

Lê Thị Phương

Hồ Thúy Mai

Lê Viết Khâm

Huỳnh Công Minh

Trương Văn Chánh

Huỳnh Thế Thiện Giác

Nguyễn Thị Hằng

Huỳnh Thị Sáu

Hoàng Trọng Nguyên

Đặng Văn Tuấn

2016 73.5 Khá

222

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và

các yếu tố liên quan của bệnh chốc

ở trẻ em dưới 15 tuổi tại Bệnh viện

Phong - Da Liễu T.T.Huế năm 2016

Bệnh viện 

Phong và Da 

Liễu

Nguyễn Lê Thanh Hải

Lê Đông

Nguyễn Văn Quý

Nguyễn Thị Liên Hồng

Nguyễn Đắc Hanh

Văn Thị Thu Hương

Nguyễn Thanh Huy

Hoàng Thị Ngọc Trâm

Lê Thị Kiều Phương

91.5 Xuất sắc

223

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng

bệnh viêm da cơ địa và các yếu tố

liên quan ở trẻ em dưới 15 tuổi tại

Bệnh viện Phong - Da Liễu T.T.Huế

năm 2016

Bệnh viện 

Phong và Da 

Liễu

Trương Linh

Nguyễn Văn Quý

Văn Thị Thu Hương

Lê Thị Kiều Phương

Nguyễn Thị Liên Hồng

Nguyễn Phương Dung

Đỗ Thị Hiếu

Bùi Thị Thanh Huyền

Nguyễn Lê Thanh Hải

76 Khá Nợ

224

Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh hạt

cơm bằng phương pháp đốt điện

cao tầng tại Bệnh viện Phong - Da

Liễu năm 2016

Bệnh viện 

Phong và Da 

Liễu

Nguyễn Đắc Hanh

Nguyễn Văn Quý

Nguyễn Lê Thanh Hải

Võ Đại Học

Mai Thị Ngọc Diệp

Lê Thị Ngọc Túy

Phạm Thị Khánh Ly

Lê Thị Thu Thủy

Phạm Thị Xuân Thủy

77.5 Khá

225

Đánh giá tình hình sử dụng kháng

sinh điều trị các bệnh nhiễm khuẩn

hô hấp dưới tại Khoa Nội -Nhi Bệnh

viện đa khoa Bình Điền năm 2015.

BVĐK Bình Điền

Trần Thị Thu Hương

Phan thị Như Ngọc

Nguyễn Văn Hà

Hoàng Thị Oanh

Nguyễn Thị Mùi

Trương Thị Ngọc Mận

Lê Thị Thu Hương

Hoàng Thị Chanh

Lê Trần Hoài Thư

Ngô Thị Uyển Nhi

Hoàng Thị Kim Liên

Nguyễn Thị Thanh Nga.

83 Tốt
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226

Nghiên cứu tình hình viêm nhiễm

đường sinh dục dưới ở cán bộ nữ

có chồng một số xã miền núi Thị xã

Hương Trà và huyện A Lưới, tỉnh

Thừa Thiên Huế năm 2016

BVĐK Bình Điền

Phan Lê Minh Tuấn

Trần Bắc

Nguyễn Ngà

Ngô Cưu

Nguyễn Thị Thu Hà

Ngô Thị Mỹ Duyên

Hoàng Thị Oanh

Trần Đình Tuyến

Hoàng Thị Nhâm

Trương Thị Hồng Kiều

85.5 Tốt

227

Nghiên cứu về gánh nặng kinh tế

của Bệnh Tâm Thần phân liệt tại các

hộ gia đình có người bệnh ở thành

phố Huế, năm 2016

Văn phòng Sở Y 

tế

Nguyễn Mậu Duyên

Trần Quốc Hùng

Nguyễn Hoàng Lan

Võ Đăng Huỳnh Anh

Lê Đình Nhân

2016 78 Khá

228

Đánh giá nhận thức của khách hàng

về việc mua và sử dụng thực phẩm

chức năng trên địa bàn Thành phố

Huế

Văn phòng Sở Y 

tế

Võ Đức Bảo

Lê Viết Bắc

Hồ Thị Vui

Dương Hải Nam 77 Khá

229

Nghiên cứu kiến thưức, thái độ và

thực hành của cán bộ y tế tuyến cơ

sở về ứng dụng việc chăm sóc một

nghìn ngày đầu đời cảu trẻ trong

triển khai công tác phòng chống suy

dinh dưỡng thể thấp còi trẻ em

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,

năm 2016

TTCSSKSS

Nguyễn Khoa Nguyên

Lê Văn Lượng

Trần Thị Thu Minh

Trần Thị Mỹ Hạnh

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Hoàng Thị Mỹ

Nguyễn Văn Quang

Hoàng Thị Mỹ Linh

Võ Thị Hồng Hạnh

Lê Đình Nhân

81.5 Tốt
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